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PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung, thay 

thế 

Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 

A Thủ tục hành chính  cấp Trung ương 

1.  1.011902 

Thủ tục chuyển đổi 

đăng ký quốc tế nhãn 

hiệu thành đơn nộp 

theo thể thức quốc 

gia. 

Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30/6/2025 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

miễn một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân 

Sở hữu trí 

tuệ 

Cục Sở hữu 

trí tuệ 

2.  1.011905 

Thủ tục tách đơn 

đăng ký sở hữu công 

nghiệp. 

Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30/6/2025 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

miễn một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân 

Sở hữu trí 

tuệ 

Cục Sở hữu 

trí tuệ 

3.  1.011907 

Thủ tục duy trì hiệu 

lực Văn bằng bảo hộ 

sáng chế/giải pháp 

hữu ích. 

Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30/6/2025 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

miễn một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân 

Sở hữu trí 

tuệ 

Cục Sở hữu 

trí tuệ 

4.  1.011908 

Thủ tục gia hạn hiệu 

lực Bằng độc quyền 

kiểu dáng công 

nghiệp, Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn 

hiệu. 

Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30/6/2025 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

miễn một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân 

Sở hữu trí 

tuệ 

Cục Sở hữu 

trí tuệ 

5.  1.011909 

Thủ tục chấm dứt 

hiệu lực văn bằng 

bảo hộ. 

Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30/6/2025 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

miễn một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân 

Sở hữu trí 

tuệ 

Cục Sở hữu 

trí tuệ 

6.  1.011910 
Thủ tục hủy bỏ hiệu 

lực văn bằng bảo hộ. 

Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30/6/2025 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

miễn một số khoản phí, lệ 

Sở hữu trí 

tuệ 

Cục Sở hữu 

trí tuệ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=326642
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=326643
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=326658
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=326659
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=326660
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=326661


STT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung, thay 

thế 

Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 

phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân 

7.  1.012128 
Thủ tục đăng ký sáng 

chế. 

Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30/6/2025 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

miễn một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân 

 
Cục Sở hữu 

trí tuệ 

8.  1.012129 

Thủ tục xử lý đơn 

PCT vào giai đoạn 

quốc gia. 

Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30/6/2025 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

miễn một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân 

Sở hữu trí 

tuệ 

Cục Sở hữu 

trí tuệ 

9.  1.012130 

Thủ tục đăng ký thiết 

kế bố trí mạch tích 

hợp bán dẫn. 

Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30/6/2025 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

miễn một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân 

Sở hữu trí 

tuệ 

Cục Sở hữu 

trí tuệ 

10.  1.012131 
Thủ tục đăng ký kiểu 

dáng công nghiệp. 

Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30/6/2025 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

miễn một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân 

Sở hữu trí 

tuệ 

Cục Sở hữu 

trí tuệ 

11.  1.012132 
Thủ tục đăng ký 

nhãn hiệu. 

Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30/6/2025 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

miễn một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân 

Sở hữu trí 

tuệ 

Cục Sở hữu 

trí tuệ 

12.  1.012133 
Thủ tục đăng ký chỉ 

dẫn địa lý. 

Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30/6/2025 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

miễn một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân 

Sở hữu trí 

tuệ 

Cục Sở hữu 

trí tuệ 

B Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1.  1.013916 

Thủ tục cấp Chứng 

chỉ hành nghề dịch 

vụ đại diện sở hữu 

công nghiệp. 

Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30/6/2025 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

miễn một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân 

Sở hữu trí 

tuệ 

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=331261
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=331255
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=331256
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=331262
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=331279
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=331263


STT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung, thay 

thế 

Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 

2.  1.013919 

Thủ tục cấp lại 

Chứng chỉ hành nghề 

dịch vụ đại diện sở 

hữu công nghiệp. 

Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30/6/2025 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

miễn một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân 

Sở hữu trí 

tuệ 

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

3.  1.013924 

Thủ tục ghi nhận tổ 

chức đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ 

đại diện sở hữu công 

nghiệp. 

Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30/6/2025 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

miễn một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân 

Sở hữu trí 

tuệ 

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

4.  1.013928 

Thủ tục ghi nhận 

thay đổi thông tin 

của  tổ chức dịch vụ 

đại diện sở hữu công 

nghiệp. 

Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30/6/2025 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

miễn một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân 

Sở hữu trí 

tuệ 

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

5.  1.013942 

Thủ tục xóa tên tổ 

chức dịch vụ đại diện 

sở hữu công nghiệp. 

Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30/6/2025 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

miễn một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân 

Sở hữu trí 

tuệ 

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

6.  1.013954 

Thủ tục xóa tên 

người đại diện sở 

hữu công nghiệp. 

Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30/6/2025 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

miễn một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân 

Sở hữu trí 

tuệ 

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

7.  1.013968 

Thủ tục đăng ký hợp 

đồng chuyển quyền 

sử dụng đối tượng sở 

hữu công nghiệp. 

Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30/6/2025 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

miễn một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân 

Sở hữu trí 

tuệ 

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=326684
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG TTHC 

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương 

1. Thủ tục chuyển đổi đăng ký quốc tế nhãn hiệu thành đơn nộp theo thể thức quốc gia 

Trình tự thực hiện  - Bước 1: Tiếp nhận đơn 

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chuyển đổi đăng ký quốc tế nhãn 

hiệu thành đơn nộp theo thể thức quốc gia đến Cục Sở hữu trí tuệ. 

- Bước 2: Thẩm định hình thức đơn 

+ Đối với trường hợp chuyển đổi từ đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chuyển 

đổi thành đơn nộp theo thể thức quốc gia: Cục Sở hữu trí tuệ kiểm tra việc 

tuân thủ các quy định về điều kiện chuyển đổi và hình thức đối với đơn, từ 

đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không và thực hiện như 

sau: 

(i) Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn 

hợp lệ; 

(ii) Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ từ chối chấp nhận 

đơn. 

+ Đối với trường hợp chuyển đổi từ đăng ký quốc tế đã được chấp nhận 

bảo hộ tại Việt Nam: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định việc tuân thủ các quy 

định về điều kiện chuyển đổi 

- Bước 3: Công bố đơn 

Đơn sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 

hai tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ1. 

- Bước 4: Thẩm định nội dung đơn 

+ Đối với trường hợp chuyển đổi từ đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu: Đánh 

giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện 

bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. 

+ Đối với trường hợp chuyển đổi từ đăng ký quốc tế đã được chấp nhận 

bảo hộ tại Việt Nam: Cục Sở hữu trí tuệ không tiến hành thẩm định lại nội 

dung 

- Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ: 

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng các điều kiện bảo hộ, Cục 

Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ; 

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ và 

người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ 

ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về 

nhãn hiệu và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp. 

Cách thức thực 

hiện 

- Trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của 

Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại 

Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà 

Nẵng. 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Tờ khai đăng ký nhãn hiệu được chuyển đổi từ đăng ký quốc tế nhãn hiệu 

bị mất hiệu lực theo Điều 9quinquies của Nghị định thư Madrid theo Mẫu số 

03 tại Phụ lục II Nghị định 65/2023/NĐ-CP; 

 
1 Viết lại cho đúng với quy định của Điều 110 Luật Sở hữu trí tuệ. 
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+ Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu kích thước 80 x 80 mm) và danh mục hàng hóa, 

dịch vụ mang nhãn hiệu; 

+Văn bản ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện); 

+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên; 

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ 

bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết - Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn; 

- Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; 

- Thẩm định nội dung đơn: không quá 09 tháng kể từ ngày công bố đơn. 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Cá nhân, tổ chức. 

Cơ quan giải quyết 

thủ tục hành chính 

Cục Sở hữu trí tuệ. 

Kết quả thực hiện 

thủ tục hành chính 

- Quyết định cấp/từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. 

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo Mẫu số 13 tại Phụ lục II Nghị 

định 65/2023/NĐ-CP). 

Phí, lệ phí (nếu có)  
- Lệ phí nộp đơn: 75.000 đồng (cho mỗi đơn). Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2027 trở đi, mức thu lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng/đơn. 

- Phí công bố đơn: 120.000 đồng. 

- Phí thẩm định nội dung: 550.000 đồng (cho mỗi nhóm có 6 sản phẩm/dịch 

vụ) (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm: 120.000 đồng/1 sản 

phẩm/dịch vụ). 

- Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 180.000 đồng (cho 

mỗi nhóm có 6 sản phẩm/dịch vụ, từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000 

đồng/1 sản phẩm/dịch vụ). 

- Phí phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ: 100.000 đồng (cho mỗi nhóm có 

6 sản phẩm/dịch vụ, từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 20.000 đồng/1 sản 

phẩm/dịch vụ). Phí công bố đơn, phí thẩm định nội dung, phí tra cứu thông 

tin, phí phân loại không áp dụng nếu đơn thuộc trường hợp quy định tại 

Điều 28.2.b Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.1 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 60.000 đồng (cho 1 nhóm 

sản phẩm/dịch vụ đầu tiên, từ nhóm sản phẩm/dịch vụ thứ 2 trở đi: 50.000 

đồng/1nhóm). Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 trở đi, mức thu lệ phí cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 120.000 đồng (cho 1 nhóm sản 

phẩm/dịch vụ đầu tiên, từ nhóm sản phẩm/dịch vụ thứu 2 trở đi: 100.000 

đồng/1 nhóm) 

- Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng 

- Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng. 

Tên mẫu đơn, mẫu 

tờ khai (nếu có và 

đính kèm) 

- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu được chuyển đổi từ đăng ký quốc tế nhãn hiệu 

bị mất hiệu lực theo Điều 9quinquies của Nghị định thư Madrid theo Mẫu 

số 03 tại Phụ lục II Nghị định 65/2023/NĐ-CP. 

Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện thủ tục 

- Đăng ký quốc tế nhãn hiệu tại Việt Nam của chủ sở hữu nhãn hiệu là cá 

nhân, tổ chức thành viên của Nghị định thư Madrid bị mất hiệu lực theo 

 
1 Theo quy định tại Mục đ khoản 1 Điều 28 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 
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hành chính (nếu 

có) 

Điều 6 của Nghị định thư Madrid, người đó có quyền nộp đơn chuyển đổi 

cho Cục Sở hữu trí tuệ để đăng ký bảo hộ chính nhãn hiệu đó đối với một 

phần hoặc toàn bộ hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ đã 

được ghi nhận trong đăng ký quốc tế nhãn hiệu nhưng bị mất hiệu lực theo 

quy định tại Điều 9quinquies của Nghị định thư Madrid; 

-  Đơn đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi được nộp trong thời hạn 03 tháng kể 

từ ngày ghi nhận vào Sổ đăng bạ quốc tế về việc đăng ký quốc tế tương 

ứng bị mất hiệu lực; 

-  Đăng ký quốc tế chưa từng là đối tượng của việc từ chối, chấm dứt hoặc 

hủy bỏ toàn bộ tại Việt Nam. 

Căn cứ pháp lý của 

thủ tục hành chính 

-  Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, 

được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 

2009, Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật 

số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công 

nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng 

và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công 

nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 

04 tháng 5 năm 2020. 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, 

người dân 
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2. Thủ tục tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp 

Trình tự thực hiện - Bước 1: Tiếp nhận đơn 

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu tách đơn đăng ký sở 

hữu công nghiệp đến Cục Sở hữu trí tuệ. 

- Bước 2: Xử lý đơn 

+ Đơn tách được mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn 

của đơn ban đầu hoặc (các) ngày ưu tiên của đơn ban đầu. 

+ Trường hợp đơn không có thiếu sót, đơn tách được Cục Sở 

hữu trí tuệ thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo 

các thủ tục chưa hoàn tất đối với đơn ban đầu. Đơn tách được 

công bố lại nếu việc tách đơn được thực hiện sau khi đã có thông 

báo chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu. Đơn ban đầu (sau 

khi bị tách) tiếp tục được xử lý theo thủ tục xử lý đơn hoặc theo 

thủ tục sửa đổi đơn. 

+ Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ 

sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận tách đơn, nêu rõ lý do 

để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. 

Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa 

không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản 

đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ 

chối chấp nhận yêu cầu tách đơn. 

Cách thức thực hiện - Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới trụ sở Cục Sở hữu trí 

tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ 

Chí Minh và Đà Nẵng. 

Thành phần, số lượng 

hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Tờ khai đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu 

theo Mẫu số 01, 07, 08 Phụ lục I Nghị định 65/2023/NĐ-CP; 

+ Bản thuyết minh về đối tượng yêu cầu bảo hộ và nội dung thay 

đổi so với đơn ban đầu khi nộp đơn tách; 

+ Văn bản ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại 

diện);                                             

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí 

qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục 

Sở hữu trí tuệ). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết Theo thời hạn xử lý đơn ban đầu 

Đối tượng thực hiện 

thủ tục hành chính 

Cá nhân, tổ chức. 

Cơ quan giải quyết 

thủ tục hành chính 

Cục Sở hữu trí tuệ. 

Kết quả thực hiện thủ 

tục hành chính 

Thông báo ghi nhận tách đơn đăng ký sở hữu công 

nghiệp/1Thông báo từ chối ghi nhận tách đơn đăng ký sở hữu 

công nghiệp. 

Phí, lệ phí (nếu có)  - Lệ phí nộp đơn: 75.000 đồng. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2027 trở đi, mức thu lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng/đơn. 

 
1 Sửa lại cho đúng với Thông báo ghi nhận tách đơn/từ chối tách đơn 
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- Các khoản phí, lệ phí khác cho các thủ tục được thực hiện độc 

lập với đơn ban đầu (tùy theo tình trạng đơn). 

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ 

khai (nếu có và đính 

kèm) 

- Tờ khai đăng ký sáng chế theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I Nghị 

định 65/2023/NĐ-CP; 

- Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo Mẫu số 07 tại 

Phụ lục I Nghị định 65/2023/NĐ-CP; 

- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo Mẫu số 08 tại Phụ lục I Nghị 

định 65/2023/NĐ-CP. 

Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện thủ tục hành 

chính (nếu có) 

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận 

đơn, quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người 

nộp đơn có thể tách đơn (tách một hoặc một số giải pháp kỹ 

thuật trong đơn sáng chế, một hoặc một số kiểu dáng công 

nghiệp trong đơn kiểu dáng công nghiệp, một phần danh mục 

hàng hóa, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một hoặc 

nhiều đơn mới). 

Căn cứ pháp lý của 

thủ tục hành chính 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng11 năm 

2005, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 

19 tháng 6 năm 2009, Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 và Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí 

tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, 

quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí 

tuệ; 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 

phí sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 

số 31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2020; 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ 

trợ cho doanh nghiệp, người dân. 
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3. Thủ tục duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích 

Trình tự thực hiện - Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu 

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu duy trì hiệu lực văn 

bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích đến Cục Sở hữu trí tuệ. 

- Bước 2: Xử lý yêu cầu 

+ Trường hợp yêu cầu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo 

về việc duy trì, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu 

công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong 

thời hạn 60 ngày kể từ ngày ra thông báo. 

+ Trường hợp yêu cầu có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục Sở 

hữu trí tuệ ra thông báo và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày 

ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến 

phản đối. Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không 

sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có 

ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, 

Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối duy trì hiệu lực văn 

bằng bảo hộ. 

Cách thức thực hiện - Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới trụ sở Cục Sở hữu trí 

tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ 

Chí Minh và Đà Nẵng. 

Thành phần, số lượng 

hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Tờ khai gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng 

sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục II của Nghị định 

số 65/2023/NĐ-CP1; 

+ Văn bản ủy quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện); 

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí 

qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục 

Sở hữu trí tuệ). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết 01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu và phí, lệ phí duy trì 

hiệu lực. 

Đối tượng thực hiện 

thủ tục hành chính 

Cá nhân, tổ chức. 

Cơ quan giải quyết 

thủ tục hành chính 

Cục Sở hữu trí tuệ. 

Kết quả thực hiện thủ 

tục hành chính 

- Thông báo về việc duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ và ghi 

nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp; 

- Quyết định từ chối duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ. 

Phí, lệ phí (nếu có)  - Lệ phí duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp 

hữu ích: 50.000 đồng (mỗi năm cho mỗi điểm độc lập của yêu 

cầu bảo hộ). Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 trở đi, mức thu 

lệ phí duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ: 100.000 đồng (mỗi năm 

cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ). 

- Phí thẩm định yêu cầu duy trì: 160.000 đồng (mỗi đơn). 

- Phí công bố thông tin: 120.000 đồng. 

 
1 Sửa lại theo đúng tên Tờ khai theo Mẫu số 07 tại Phụ lục II của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 
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- Phí đăng bạ thông tin: 120.000 đồng. 

- Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): 

       + Năm thứ nhất, năm thứ 2: 300.000 đồng 

       + Năm thứ 3, năm thứ 4: 500.000 đồng. 

       + Năm thứ 5, năm thứ 6: 800.000 đồng. 

       + Năm thứ 7, năm thứ 8: 1.200.000 đồng. 

       + Năm thứ 9, năm thứ 10: 1.800.000 đồng. 

       + Năm thứ 11 - năm thứ 13: 2.500.000 đồng. 

       + Năm thứ 14 - năm thứ 16: 3.300.000 đồng. 

       +Năm thứ 17 - năm thứ 20: 4.200.000 đồng. 

- Lệ phí duy trì hiệu lực muộn (nếu duy trì hiệu lực nộp muộn): 

10% lệ phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ1 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ 

khai (nếu có và đính 

kèm) 

Tờ khai gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở 

hữu công nghiệp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục II của Nghị định số 

65/2023/NĐ. 

Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện thủ tục hành 

chính (nếu có) 

- Chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong 

vòng 06 tháng trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực. 

- Lệ phí duy trì hiệu lực có thể được nộp muộn hơn thời hạn quy 

định, nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ 

hạn hiệu lực trước và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí cho 

mỗi tháng bị muộn theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. 

Căn cứ pháp lý của 

thủ tục hành chính 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 

2005 được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 

19 tháng 6 năm 2009, Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 và Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí 

tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, 

quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí 

tuệ; 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 

phí sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 

số 31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2020. 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ 

trợ cho doanh nghiệp, người dân. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 
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4. Thủ tục gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Trình tự thực hiện - Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu 

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu gia hạn hiệu lực Bằng 

độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu đến Cục Sở hữu trí tuệ. 

- Bước 2: Xử lý yêu cầu 

+ Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra 

quyết định gia hạn, ghi nhận vào Văn bằng bảo hộ (nếu có yêu 

cầu), đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công 

nghiệp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ra quyết định; 

+ Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ 

sẽ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, nêu rõ lý do và ấn định 

thời hạn 02 tháng để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có 

ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót 

hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc 

ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết 

định từ chối gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ. 

Cách thức thực hiện - Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới trụ sở Cục Sở hữu trí 

tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ 

Chí Minh và Đà Nẵng. 

Thành phần, số lượng 

hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Tờ khai gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở 

hữu công nghiệp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục II của Nghị định 

số 65/2023/NĐ-CP; 

+ Bản gốc Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp 

dưới dạng giấy và có yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn 

bằng bảo hộ); 

+ Văn bản ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại 

diện);                                              

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí 

qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục 

Sở hữu trí tuệ). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 

Đối tượng thực hiện 

thủ tục hành chính 

Cá nhân, tổ chức. 

Cơ quan giải quyết 

thủ tục hành chính 

Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

Kết quả thực hiện thủ 

tục hành chính 

Quyết định gia hạn/Quyết định từ chối gia hạn hiệu lực văn bằng 

bảo hộ. 

Phí, lệ phí (nếu có)  - Lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ: đối với nhãn hiệu (10 

năm) cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ; đối với kiểu dáng công 

nghiệp (05 năm) cho mỗi phương án của từng sản phẩm: 50.000 

đồng. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 trở đi, mức thu lệ phí 
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gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ: 100.000 đồng (mỗi nhóm sản 

phẩn/dịch vụ hoặc mỗi phương án). 

- Phí thẩm định yêu cầu gia hạn: 160.000 đồng (mỗi văn bằng 

bảo hộ)1. 

- Phí sử dụng văn bằng bảo hộ: đối với nhãn hiệu (10 năm) cho 

mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ; đối với kiểu dáng công nghiệp (05 

năm) cho mỗi phương án của từng sản phẩm: 700.000 đồng. 

- Phí công bố Quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ: 

120.000 đồng. 

- Phí đăng bạ Quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ: 

120.000 đồng (mỗi văn bằng bảo hộ). 

- Lệ phí gia hạn hiệu lực muộn (nếu gia hạn hiệu lực nộp muộn): 

10% lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ 

khai (nếu có và đính 

kèm) 

Tờ khai gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở 

hữu công nghiệp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục II của Nghị định 

số 65/2023/NĐ-CP. 

Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện thủ tục hành 

chính (nếu có) 

- Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được gia hạn nhiều 

nhất 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm. Trường hợp kiểu dáng 

công nghiệp được bảo hộ có nhiều phương án thì Bằng độc 

quyền có thể được gia hạn đối với tất cả hoặc một số phương 

án, trong đó phải có phương án cơ bản. 

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều 

lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần 

danh mục hàng hóa, dịch vụ. 

 - Để được gia hạn, trong vòng 06 tháng trước ngày Văn bằng 

bảo hộ hết hiệu lực, chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp đơn yêu cầu 

gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ. 

- Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định 

nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Văn bằng bảo hộ 

hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí cho mỗi 

tháng bị muộn theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. 

Căn cứ pháp lý của 

thủ tục hành chính 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 

2005 được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 

19 tháng 6 năm 2009, Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 và Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ 

về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền 

đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; 

  - Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 

phí sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 

số 31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2020; 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ 

trợ cho doanh nghiệp, người dân. 
 

 
1 Theo quy định tại Điểm 1.6 Mục B Thông tư số 263/TT-BTC 
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5. Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ 

Trình tự thực hiện - Bước 1: Tiếp nhận đơn 

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng 

bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp đến Cục Sở hữu trí tuệ. 

- Bước 2: Xử lý đơn 

Trường hợp chủ văn bằng tự yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo 

hộ: 

+ Kiểm tra đơn về mặt hình thức và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của 

đơn; 

+ Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ yêu cầu chấm dứt; 

+ Ra quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của 

người nộp đơn. 

Trường hợp yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ do người thứ 

ba thực hiện: 

+ Kiểm tra đơn về mặt hình thức (bằng chứng, lý do yêu cầu chấm dứt) 

và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn; 

+ Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo cho chủ văn bằng về ý kiến của người 

thứ ba, để chủ văn bằng có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc 

trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng; 

+ Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết 

định chấm dứt một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông 

báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ; 

+ Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ được ghi nhận vào Sổ 

đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở 

hữu công nghiệp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ra quyết định. 

Cách thức thực 

hiện 

- Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại 

Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà 

Nẵng. 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Tờ khai chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu 

công nghiệp theo Mẫu số 08 tại Phụ lục II của Nghị định số 65/2023/NĐ; 

+ Chứng cứ (nếu có); 

+ Văn bản ủy quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện); 

+ Bản giải trình lý do yêu cầu (nêu rõ số văn bằng bảo hộ, lý do, căn cứ 

pháp luật, nội dung đề nghị chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hiệu lực 

văn bằng bảo hộ) và các tài liệu liên quan; 

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch 

vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải 

quyết 

- Trường hợp chính chủ văn bằng bảo hộ yêu cầu chấm dứt: 15 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

- Trường hợp người thứ ba yêu cầu chấm dứt: 

+ 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 tháng khi Cục Sở hữu trí tuệ 

thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng 

bảo hộ mà không có ý kiến phản hồi hoặc kể từ ngày nhận được ý kiến 

của chủ văn bằng bảo hộ; 
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+ Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng 

bảo hộ có ý kiến khác với chủ đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng 

bảo hộ. 

- Thời gian thực hiện các thủ tục liên quan khác cần thiết để giải quyết 

yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ không được tính vào thời 

hạn nêu trên. 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Cá nhân, tổ chức. 

Cơ quan giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

Cục Sở hữu trí tuệ. 

Kết quả thực hiện 

thủ tục hành 

chính 

Quyết định chấm dứt một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ/Quyết 

định từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ. 

Phí, lệ phí (nếu 

có)  

- Lệ phí yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ: 25.000 đồng. Kể 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 trở đi, mức thu lệ phí nộp đơn: 50.000 

đồng/đơn. 

- Phí thẩm định yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ: 180.000 

đồng (mỗi đối tượng)1. 

- Phí đăng bạ Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000 

đồng (mỗi đối tượng). 

- Phí công bố Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000 

đồng. 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

Tờ khai chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu 

công nghiệp theo Mẫu số 08 tại Phụ lục II của Nghị định số 

65/2023/NĐ. 

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện thủ 

tục hành chính 

(nếu có) 

Không. 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng11 năm 2005 được 

sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009, 

Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật 

số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công 

nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng 

và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; 

 - Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công 

nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 

04 tháng 5 năm 2020; 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. 

 
1 Theo Điểm 1.7 Mục B Thông tư số 263/2016/TT-BTC 
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6. Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ 

Trình tự thực hiện - Bước 1: Tiếp nhận đơn 

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng 

bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp đến Cục Sở hữu trí tuệ. 

- Bước 2: Xử lý đơn: 

+ Kiểm tra bằng chứng, lý do yêu cầu huỷ bỏ; 

+ Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản cho chủ văn bằng bảo 

hộ về ý kiến của người thứ ba để chủ văn bằng có ý kiến. Cục Sở 

hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người 

thứ ba và chủ văn bằng bảo hộ; 

+ Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết 

định huỷ bỏ một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông 

báo từ chối hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ. 

+ Quyết định huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ được công bố trên 

Công báo sở hữu công nghiệp và được ghi nhận vào Sổ đăng ký 

quốc gia về sở hữu công nghiệp trong thời hạn 60 ngày1 kể từ ngày 

ký quyết định. 

Cách thức thực hiện - Trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới trụ sở Cục Sở hữu trí 

tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí 

Minh và Đà Nẵng. 

Thành phần, số lượng 

hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Tờ khai chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở 

hữu công nghiệp theo Mẫu số 08 tại Phụ lục II Nghị 

định 65/2023/NĐ-CP; 

+ Chứng cứ (nếu có); 

+ Văn bản ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện); 

+ Bản giải trình lý do yêu cầu; 

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua 

dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu 

trí tuệ). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 tháng tính từ ngày Cục Sở 

hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho 

chủ văn bằng bảo hộ mà không có ý kiến phản hồi hoặc kể từ ngày 

nhận được ý kiến của chủ văn bằng bảo hộ. Thời hạn này có thể kéo 

dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến khác 

với chủ đơn yêu cầu hủy bỏ. 

- Thời gian thực hiện các thủ tục liên quan khác cần thiết để giải 

quyết yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ không được tính vào 

thời hạn nêu trên. 

Đối tượng thực hiện 

thủ tục hành chính 

Cá nhân, tổ chức. 

Cơ quan giải quyết 

thủ tục hành chính 

Cục Sở hữu trí tuệ. 

 
1 Theo quy định tại Điều 99 Luật Sở hữu trí tuệ 
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Kết quả thực hiện thủ 

tục hành chính 

Quyết định huỷ bỏ một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo 

hộ/Quyết định từ chối hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ. 

Phí, lệ phí (nếu có)  - Lệ phí yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: 25.000 đồng. Kể 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 trở đi, mức thu lệ phí nộp đơn: 50.000 

đồng/đơn. 

- Phí thẩm định yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: 390.000 

đồng (mỗi đối tượng)1. 

- Phí đăng bạ Quyết định hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: 

120.000 đồng (mỗi đối tượng). 

- Phí công bố Quyết định hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: 

120.000 đồng. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ 

khai (nếu có và đính 

kèm) 

Tờ khai chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu 

công nghiệp theo Mẫu số 08 tại Phụ lục II Nghị định 65/2023/NĐ-

CP. 

Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện thủ tục hành 

chính (nếu có) 

Không. 

 

Căn cứ pháp lý của 

thủ tục hành chính 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng11 năm 2005, 

được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 

năm 2009, Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và 

Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở 

hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với 

giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu 

công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 31/2020/TT-

BTC ngày 04 tháng 5 năm 2020; 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho 

doanh nghiệp, người dân. 

 

 

  

 
1 Theo Điểm 1.7 Mục B Thông tư số 263/2016/TT-BTC 
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7. Thủ tục đăng ký sáng chế 

Trình tự thực hiện - Bước 1: Tiếp nhận đơn 

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký sáng chế đến Cục Sở hữu trí tuệ. 

- Bước 2: Thẩm định hình thức đơn 

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết 

luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp 

lệ/từ chối chấp nhận đơn). Đơn đăng ký sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ thẩm 

định hình thức trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn. 

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp 

lệ, trong đó phải nêu rõ tên, địa chỉ của người nộp đơn, tên người được ủy 

quyền đại diện (nếu có) và các thông tin về đối tượng nêu trong đơn, ngày nộp 

đơn, số đơn, ngày ưu tiên và gửi cho người nộp đơn. Trường hợp yêu cầu 

hưởng quyền ưu tiên không được chấp nhận thì đơn vẫn được chấp nhận hợp 

lệ, trừ trường hợp đơn có thiếu sót khác làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của 

đơn và quyết định phải nêu rõ lý do không chấp nhận yêu cầu hưởng quyền 

ưu tiên; 

+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ 

chối chấp nhận đơn trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể 

bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến 

hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa 

thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không 

xác đáng trong thời hạn ấn định Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp 

nhận đơn và gửi cho người nộp đơn; 

+ Trường hợp người nộp đơn chủ động yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn hoặc 

phản hồi thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ, thời hạn thẩm định hình thức được 

kéo dài thêm 10 ngày. 

- Bước 3: Công bố đơn 

+ Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày 

ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên; 

+ Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 

02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc 

kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn; 

+ Đơn đăng ký sáng chế mật không được công bố trên Công báo Sở hữu công 

nghiệp. 

- Bước 4: Thẩm định nội dung đơn 

+ Được tiến hành khi có yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế 

được thể hiện bằng văn bản làm theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định 

số 65/2023/NĐ-CP hoặc được thể hiện trong tờ khai đơn đăng ký sáng chế 

(nếu yêu cầu đó được đưa ra ngay khi nộp đơn); 

+ Đánh giá sự phù hợp của đối tượng nêu trong đơn với loại văn bằng bảo hộ 

yêu cầu được cấp; 

+ Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều 

kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua 

đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. Việc đánh giá được tiến hành lần lượt 

theo từng điểm nêu trong phạm vi (yêu cầu) bảo hộ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx


43 
 

 

+ Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. 

- Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ 

+ Nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ nêu trong đơn không đáp ứng điều kiện bảo 

hộ hoặc thuộc các trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ nêu tại Điều 117 

của Luật Sở hữu trí tuệ hoặc đáp ứng điều kiện bảo hộ nhưng đơn còn có thiếu 

sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo kết quả thẩm định nội dung, trong đó nêu 

rõ dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, lý do từ chối hoặc thiếu sót của đơn, 

có thể hướng dẫn việc sửa đổi phạm vi (khối lượng) bảo hộ và ấn định thời 

hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến; 

+ Nếu kết thúc thời hạn nêu trên mà người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót 

hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến 

phản đối nhưng không xác đáng thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc 

thời hạn nêu tại trên, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối cấp văn bằng 

bảo hộ. 

+ Nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ nêu trong đơn có một phần đáp ứng điều kiện 

bảo hộ tính theo điểm yêu cầu bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo kết quả 

thẩm định nội dung, trong đó nêu rõ dự định cấp văn bằng bảo hộ đối với phần 

đáp ứng điều kiện bảo hộ với điều kiện người nộp đơn sửa đổi đơn đạt yêu 

cầu, lý do từ chối cấp cho phần không đáp ứng và ấn định thời hạn 03 tháng 

kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến bằng văn bản về việc đồng 

ý và sửa đổi đơn hoặc phản đối kết quả thẩm định nội dung. 

+ Nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ nêu trong đơn đáp ứng điều kiện bảo hộ hoặc 

người nộp đơn đã sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến giải trình xác 

đáng kết quả thẩm định nội dung và/hoặc sửa đổi đơn đạt yêu cầu, Cục Sở hữu 

trí tuệ ra thông báo kết quả thẩm định nội dung, trong đó nêu dự định cấp văn 

bằng bảo hộ đối với toàn bộ hoặc phần đáp ứng điều kiện bảo hộ; và ấn định 

thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn nộp lệ phí cấp 

văn bằng bảo hộ, phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ 

quyết định cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí duy trì hiệu lực và phí sử dụng văn 

bằng bảo hộ năm thứ nhất đối với sáng chế. 

+ Nếu kết thúc thời hạn trên đây mà người nộp đơn không sửa đổi hoặc không 

có ý kiến phản đối thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu 

trên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ. 

+ Nếu kết thúc thời hạn quy định nêu trên mà người nộp đơn sửa đổi đơn 

không đạt yêu cầu hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì Cục Sở 

hữu trí tuệ thông báo kết quả thẩm định nội dung, trong đó nêu rõ dự định cấp 

văn bằng bảo hộ cho phần đáp ứng điều kiện bảo hộ với điều kiện người nộp 

đơn sửa đổi đơn đạt yêu cầu và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông 

báo để người nộp đơn sửa đổi đơn. 

Trường hợp người nộp đơn đã sửa đổi đơn đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 tháng 

kể từ ngày người nộp đơn sửa đổi đơn, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho người 

nộp đơn về dự định cấp văn bằng bảo hộ việc nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, 

phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ quyết định cấp văn 

bằng bảo hộ, lệ phí duy trì hiệu lực và phí sử dụng văn bằng bảo hộ năm thứ 

nhất đối với sáng chế và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để 

người nộp đơn nộp các khoản phí, lệ phí đó. 

+ Nếu người nộp đơn sửa đổi đơn không đạt yêu cầu, không sửa đổi đơn hoặc 

không nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, phí công bố quyết định cấp văn bằng 

bảo hộ, phí đăng bạ quyết định cấp văn bằng bảo hộ trong thời hạn quy định 
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nêu trên thì trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn tương ứng, 

Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ. 

+ Nếu người nộp đơn nộp đầy đủ và đúng hạn các loại phí, lệ phí theo quy 

định thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tương ứng, Cục 

Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Nếu trong thời hạn quy định 

mà người nộp đơn đã nộp đủ lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, phí công bố quyết 

định cấp văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ quyết định cấp văn bằng bảo hộ nhưng 

không nộp lệ phí duy trì hiệu lực và phí sử dụng văn bằng bảo hộ năm thứ nhất 

của Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì văn bằng 

đó vẫn được cấp, nhưng bị chấm dứt hiệu lực ngay sau khi cấp. 

- Bước 6: Công bố, đăng bạ quyết định cấp văn bằng bảo hộ. 

+ Quyết định cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích được Cục Sở 

hữu trí tuệ công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 60 ngày 

kể từ ngày ra quyết định và được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu 

công nghiệp theo quy định; 

+ Văn bằng bảo hộ sáng chế mật không được công bố trên Công báo Sở hữu 

công nghiệp. 

Cách thức thực 

hiện 
- Trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà 

Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; 

* Đơn đăng ký sáng chế mật phải được nộp ở dạng giấy về Cục Sở hữu trí 

tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và 

Đà Nẵng 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ 

Các thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 100, 101 và Điều 102 

Luật Sở hữu trí tuệ, Phần IV Phụ lục I Nghị định 65/2023/NĐ-CP, khoản 2 và 

3 Điều 14 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN bao gồm: 

+ Tờ khai đăng ký sáng chế theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I Nghị 

định 65/2023/NĐ-CP; 

+ Bản mô tả sáng chế và yêu cầu bảo hộ sáng chế (01 bản, bao gồm cả hình 

vẽ, nếu có); 

+ Bản tóm tắt sáng chế (01 bản); 

+ Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền 

đăng ký của người khác; 

+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên 

(bản sao đơn (các đơn) đầu tiên có xác nhận của cơ quan nhận đơn, trừ đơn 

PCT); 

+ Tài liệu thuyết minh về nguồn gốc của nguồn gen hoặc tri thức truyền thống 

về nguồn gen trong đơn đăng ký sáng chế, đối với sáng chế được trực tiếp tạo 

ra dựa trên nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen; 

+ Văn bản ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện); 

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ 

bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ). 

* Đối với đơn đăng ký sáng chế mật ngoài các tài liệu nêu trên, người nộp đơn 

cần nộp văn bản xác nhận đối tượng đăng ký trong đơn là bí mật nhà nước 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/thong-tu-23-2023-tt-bkhcn-huong-dan-luat-so-huu-tri-tue-nghi-dinh-65-2023-nd-cp-589710.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
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- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải 

quyết 
- Thẩm định hình thức: 

+ 01 tháng kể từ ngày nộp đơn trong trường hợp đơn hợp lệ; 

+ 01 tháng 10 ngày trong trường hợp người nộp đơn chủ động sửa đổi, bổ sung 

đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thống báo thẩm định hình thức đơn; 

+ 03 tháng 10 ngày trong trường hợp đơn không hợp lệ và người nộp đơn có 

ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót trong thời hạn theo quy định’ 

+ 03 tháng 20 ngày trong trường hợp người nộp đơn chủ động sửa đổi, bổ sung 

đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo thẩm định hình thức đơn nhưng 

đơn vẫn không hợp lệ và người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót 

trong thời hạn theo quy định. 

- Công bố đơn: trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng 

quyền ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong 

thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố 

sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tuỳ theo ngày nào muộn hơn; 

- Thẩm định nội dung: 

+ 18 tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp 

trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội 

dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn trong trường hợp đơn 

hợp lệ; 

+ 24 tháng kể từ ngày công bố đơn trong trường hợp người nộp đơn chủ động 

sửa đổi, bổ sung đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo thẩm định nội 

dung đơn; 

+ 21 tháng 15 ngày kể từ ngày công bố đơn trong trường hợp đơn không đáp 

ứng điều kiện bảo hộ/thiếu sót và người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu 

sót trong thời hạn theo quy định; 

+ 27 tháng 15 ngày kể từ ngày công bố đơn trong trường hợp người nộp đơn 

chủ động sửa đổi, bổ sung đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo thẩm 

định nội dung đơn và đơn không đáp ứng điều kiện bảo hộ/thiếu sót và người 

nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót trong thời hạn theo quy định; 

+ Trong trường hợp đơn có ý kiến phản đối đơn, thời hạn dành cho người nộp 

đơn trả lời ý kiến phản đối của người phản đối và thời hạn dành cho người 

phản đối phản hồi ý kiến của người nộp đơn không tính vào thời hạn dành cho 

Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định. 

* Đối với đơn đăng ký sáng chế mật, thời hạn thẩm định nội dung nêu trên sẽ 

được tính kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ nếu yêu cầu thẩm định nội 

dung được nộp trước ngày đơn được chấp nhận hợp lệ hoặc kể từ ngày nhận 

được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày đơn được 

chấp nhận hợp lệ. 

- Cấp văn bằng bảo hộ: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người nộp đơn nộp 

đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí. 

- Công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ (trừ văn bằng bảo hộ sáng chế mật) 

trên Công báo Sở hữu công nghiệp: 60 ngày kể từ ngày ra quyết định. 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Cá nhân, tổ chức 
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Cơ quan giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

Cục Sở hữu trí tuệ 

Kết quả thực hiện 

thủ tục hành 

chính 

- Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ/Quyết định từ chối chấp 

nhận đơn hợp lệ/Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. 

- Thông báo dự định từ chối cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền 

giải pháp hữu ích/Quyết định cấp/từ chối cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc 

bằng độc quyền giải pháp hữu ích. 

- Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích theo Mẫu 

số 10 tại Phụ lục II Nghị định số 65/2023/NĐ-CP. 

Phí, lệ phí (nếu 

có)  
- Lệ phí nộp đơn: 75.000 đồng (cho mỗi đơn). Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2027 trở đi, mức thu lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng/đơn. 

- Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng (mỗi đơn/yêu 

cầu) 

- Phí công bố đơn: 120.000 đồng (từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình) 

- Phí công bố thông tin từ trang bản mô tả thứ 7 trở đi: 10.000 đồng/trang 

- Phí thẩm định: 900.000 đồng (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập) 

+ Phí thẩm định hình thức: 20% x 900.000 đồng (mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập) 

+ Phí thẩm định nội dung: 80% x 900.000 đồng (mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập) 

+ Bản mô tả có trên 6 trang, từ trang thứ 7 trở đi phải nộp thêm 40.000 

đồng/trang 

- Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 600.000 đồng (cho mỗi 

yêu cầu bảo hộ độc lập) 

- Phí phân loại quốc tế về sáng chế: 100.000 đồng/phân nhóm; 

- Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ: 60.000 đồng (cho 1 yêu cầu bảo hộ độc lập) 

(từ yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 2 trở đi: 50.000 đồng/1 yêu cầu bảo hộ độc 

lập). Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 trở đi, mức thu lệ phí cấp văn 

bằng bảo hộ: 120.000 đồng (cho 1 yêu cầu bảo hộ độc lập) (từ yêu cầu bảo 

hộ độc lập thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1 yêu cầu bảo hộ độc lập); 

- Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng (từ hình thứ 2 

trở đi: 60.000 đồng/1 hình). 

- Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

- Tờ khai đăng ký sáng chế theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I Nghị 

định 65/2023/NĐ-CP; 

Lưu ý: tại mục “Phân loại sáng chế quốc tế” trong Tờ khai, nếu người nộp đơn 

không tự phân nhóm, phân loại hoặc phân nhóm, phân loại không chính xác 

thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc này và người nộp đơn phải nộp phí 

dịch vụ phân nhóm, phân loại theo quy định. 

- Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế theo Mẫu số 05 

tại Phụ lục I Nghị định 65/2023/NĐ-CP. (Nếu tại thời điểm nộp đơn Người 

nộp đơn chưa có yêu cầu thẩm định nội dung)1 

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện thủ 
- Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký sáng chế: 

 
1 Theo quy định tại Điều 113 và 114 Luật SHTT 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
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tục hành chính 

(nếu có) 

+ Tác giả tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình. 

+ Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình 

thức giao việc, thuê việc, tổ chức, cá nhân được giao quản lý nguồn gen cung 

cấp nguồn gen, tri thức truyền thống về nguồn gen theo hợp đồng tiếp cận 

nguồn gen và chia sẻ lợi ích, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. 

+ Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra 

sáng chế thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký 

đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý. 

+ Đối với những sáng chế là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có 

sử dụng ngân sách nhà nước, không thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh 

quốc gia, quyền đăng ký sáng chế thuộc về tổ chức được giao chủ trì nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ đó. Phần quyền đăng ký sáng chế này tương ứng 

với tỷ lệ phần ngân sách nhà nước được giao cho tổ chức chủ trì. 

+ Đối với những sáng chế là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có 

sử dụng ngân sách nhà nước, thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia, 

quyền đăng ký sáng chế thuộc về Nhà nước và tương ứng với tỷ lệ phần ngân 

sách nhà nước được sử dụng cho việc thực hiện nhiệm vụ đó. Đại diện chủ sở 

hữu nhà nước thực hiện quyền đăng ký này. 

+ Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký sáng chế có quyền chuyển giao quyền 

đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để 

thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp 

đơn đăng ký. 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, được sửa 

đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009, Luật 

số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật số 07/2022/QH15 ngày 

16 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 

bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý 

nhà nước về sở hữu trí tuệ; 

- Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN ngày 30/11/2023 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-

CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền 

sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở 

hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm 

thông tin sở hữu công nghiệp; 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp; được 

sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 

2020; Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2023; 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-so-huu-tri-tue-2009-sua-doi-36-2009-QH12-90634.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2019-410871.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2022-458435.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Thong-tu-23-2023-TT-BKHCN-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-589710.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-263-2016-tt-btc-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep-323926.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-31-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-263-2016-TT-BTC-muc-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep-441635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-63-2023-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-phi-le-phi-khuyen-khich-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-571832.aspx


48 
 

 

 

 

  



49 
 

 

 

 

 

 

 

  



50 
 

 

 

 

 

 

  

  



51 
 

 

 

 

 

  

  



52 
 

 

 

 

 

  

  



53 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



54 
 

 

 

 

  

  



55 
 

 

 

 

 

  

  



56 
 

 

8. Thủ tục xử lý đơn PCT vào giai đoạn quốc gia 

Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Tiếp nhận đơn 

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đơn đăng ký sáng chế nộp theo Hiệp 

ước PCT đến Cục Sở hữu trí tuệ. 

- Bước 2: Thẩm định hình thức đơn 

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa 

ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp 

nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn). 

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận 

đơn hợp lệ, trong đó phải nêu rõ tên, địa chỉ của người nộp đơn, tên 

người được ủy quyền đại diện (nếu có) và các thông tin về đối tượng nêu 

trong đơn, ngày nộp đơn, số đơn, ngày ưu tiên và gửi cho người nộp 

đơn. Trường hợp yêu cầu hưởng quyền ưu tiên không được chấp nhận 

thì đơn vẫn được chấp nhận hợp lệ, trừ trường hợp đơn có thiếu sót khác 

làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của đơn và quyết định phải nêu rõ lý do 

không chấp nhận yêu cầu hưởng quyền ưu tiên; 

+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định 

từ chối chấp nhận đơn trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn 

có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp 

đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa 

chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến 

phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng trong thời hạn ấn định thì Cục 

Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn và gửi cho người nộp 

đơn. 

+ Trường hợp người nộp đơn chủ động yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn 

hoặc phản hồi thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ, thời hạn thẩm định hình 

thức được kéo dài thêm 10 ngày. 

- Bước 3: Công bố đơn 

Đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 

hai tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ. 

- Bước 4: Thẩm định nội dung đơn 

+ Được tiến hành khi có yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng 

chế được thể hiện bằng văn bản làm theo mẫu quy định tại Phụ lục I của 

Nghị định số 65/2023/NĐ-CP hoặc được thể hiện trong tờ khai đơn đăng 

ký sáng chế (nếu yêu cầu đó được đưa ra ngay khi nộp đơn); 

+ Đánh giá sự phù hợp của đối tượng nêu trong đơn với loại văn bằng 

bảo hộ yêu cầu được cấp; 

+ Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các 

điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công 

nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. Việc đánh giá được 

tiến hành lần lượt theo từng điểm nêu trong phạm vi (yêu cầu) bảo hộ. 

+ Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
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- Bước 5: Thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn 

+ Nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ nêu trong đơn không đáp ứng điều kiện 

bảo hộ hoặc thuộc các trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ nêu tại 

Điều 117 của Luật Sở hữu trí tuệ hoặc đáp ứng điều kiện bảo hộ nhưng 

đơn còn có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo kết quả thẩm định 

nội dung, trong đó nêu rõ dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, lý do từ 

chối hoặc thiếu sót của đơn, có thể hướng dẫn việc sửa đổi phạm vi (khối 

lượng) bảo hộ và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để 

người nộp đơn có ý kiến; 

+ Nếu kết thúc thời hạn nêu trên mà người nộp đơn không sửa chữa thiếu 

sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có 

ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày kết thúc thời hạn nêu tại trên, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ 

chối cấp văn bằng bảo hộ. 

+ Nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ nêu trong đơn có một phần đáp ứng 

điều kiện bảo hộ tính theo điểm yêu cầu bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra 

thông báo kết quả thẩm định nội dung, trong đó nêu rõ dự định cấp văn 

bằng bảo hộ đối với phần đáp ứng điều kiện bảo hộ với điều kiện người 

nộp đơn sửa đổi đơn đạt yêu cầu, lý do từ chối cấp cho phần không đáp 

ứng và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp 

đơn có ý kiến bằng văn bản về việc đồng ý và sửa đổi đơn hoặc phản đối 

kết quả thẩm định nội dung. 

+ Nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ nêu trong đơn đáp ứng điều kiện bảo 

hộ hoặc người nộp đơn đã sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến 

giải trình xác đáng kết quảthẩm định nội dung và/hoặc sửa đổi đơn đạt 

yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo kết quả thẩm định nội dung, 

trong đó nêu dự định cấp văn bằng bảo hộ đối với toàn bộ hoặc phần đáp 

ứng điều kiện bảo hộ; và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông 

báo để người nộp đơn nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, phí công bố quyết 

định 

cấp văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ quyết định cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí 

duy trì hiệu lực và phí sử dụng văn bằng bảo hộ năm thứ nhất đối với 

sáng chế. 

+ Nếu kết thúc thời hạn trên đây mà người nộp đơn không sửa đổi hoặc 

không có ý kiến phản đối thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc 

thời hạn nêu trên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng 

bảo hộ. 

+ Nếu kết thúc thời hạn quy định nêu trên mà người nộp đơn sửa đổi 

đơn không đạt yêu cầu hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng 

thì Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kết quả thẩm định nội dung, trong đó 

nêu rõ dự định cấp văn bằng bảo hộ cho phần đáp ứng điều kiện bảo hộ 

với điều kiện người nộp đơn sửa đổi đơn đạt yêu cầu và ấn định thời hạn 

03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn sửa đổi đơn. 

Trường hợp người nộp đơn đã sửa đổi đơn đạt yêu cầu, trong thời hạn 

03 tháng kể từ ngày người nộp đơn sửa đổi đơn, Cục Sở hữu trí tuệ thông 

báo cho người nộp đơn về dự định cấp văn bằng bảo hộ việc nộp lệ phí 
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cấp văn bằng bảo hộ, phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ, phí 

đăng bạ quyết định cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí duy trì hiệu lực và phí 

sử dụng văn bằng bảo hộ năm thứ nhất đối với sáng chế và ấn định thời 

hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn nộp các khoản 

phí, lệ phí đó. 

+ Nếu người nộp đơn sửa đổi đơn không đạt yêu cầu, không sửa đổi đơn 

hoặc không nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, phí công bố quyết định cấp 

văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ quyết định cấp văn bằng bảo hộ trong thời 

hạn quy định nêu trên thì trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày kết thúc 

thời hạn tương ứng, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn 

bằng bảo hộ. 

+ Nếu người nộp đơn nộp đầy đủ và đúng hạn các loại phí, lệ phí theo 

quy định thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tương 

ứng, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Nếu trong 

thời hạn quy định mà người nộp đơn đã nộp đủ lệ phí cấp văn bằng bảo 

hộ, phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ quyết định 

cấp văn bằng bảo hộ nhưng không nộp lệ phí duy trì hiệu lực và phí sử 

dụng văn bằng bảo hộ năm thứ nhất của Bằng độc quyền sáng chế, Bằng 

độc quyền giải pháp hữu ích thì văn bằng đó vẫn được cấp, nhưng bị 

chấm dứt hiệu lực ngay sau khi cấp. 

Cách thức thực 

hiện 
- Trực tuyến qua Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa 

học và Công nghệ; 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại 

Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà 

Nẵng. 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ 

- Các thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 100, 101 và Điều 

102 Luật Sở hữu trí tuệ, khoản 3 Điều 19 và Phần IV Phụ lục I Nghị 

định 65/2023/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN bao 

gồm: 

+ Tờ khai đăng ký sáng chế làm theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I Nghị 

định 65/2023/NĐ-CP; 

+ Bản sao đơn quốc tế (trường hợp người nộp đơn yêu cầu vào giai đoạn 

quốc gia trước ngày công bố quốc tế); 

+ Bản dịch ra tiếng Việt của bản mô tả và bản tóm tắt trong đơn quốc tế 

(bản công bố hoặc bản gốc nộp ban đầu nếu đơn chưa được công bố và 

bản sửa đổi và bản giải thích phần sửa đổi, nếu đơn quốc tế có sửa đổi 

theo Điều 19 và/hoặc Điều 34.2(b) của Hiệp ước PCT); 

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch 

vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ); 

+ Văn bản ủy quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện); 

+ Bản dịch ra tiếng Việt của các tài liệu đã nộp cho Văn phòng quốc tế 

và các tài liệu cần thiết theo Quy tấc 17.1(a) của Quy chế thi hành Hiệp 

ước PCT trong trường hợp đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/thong-tu-23-2023-tt-bkhcn-huong-dan-luat-so-huu-tri-tue-nghi-dinh-65-2023-nd-cp-589710.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
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Thời hạn giải 

quyết 
- Thẩm định hình thức: 

+ 01 tháng kể từ ngày nộp đơn trong trường hợp đơn hợp lệ; 

+ 01 tháng 10 ngày trong trường hợp người nộp đơn chủ động sửa đổi, 

bổ sung đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo thẩm định hình 

thức đơn; 

+ 03 tháng 10 ngày trong trường hợp đơn không hợp lệ và người nộp 

đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót trong thời hạn theo quy định; 

+ 03 tháng 20 ngày trong trường hợp người nộp đơn chủ động sửa đổi, 

bổ sung đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thống báo thẩm định hình 

thức đơn nhưng đơn vẫn không hợp lệ và người nộp đơn có ý kiến hoặc 

sửa chữa thiếu sót trong thời hạn theo quy định. 

- Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ 

chấp nhận đơn hợp lệ; 

- Thẩm định nội dung: 

+ 18 tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được 

nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm 

định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn trong 

trường hợp đơn hợp lệ; 

+ 24 tháng kể từ ngày công bố đơn trong trường hợp người nộp đơn chủ 

động sửa đổi, bổ sung đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo 

thẩm định nội dung đơn; 

+ 21 tháng 15 ngày kể từ ngày công bố đơn trong trường hợp đơn không 

đáp ứng điều kiện bảo hộ/thiếu sót và người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa 

chữa thiếu sót trong thời hạn theo quy định; 

+ 27 tháng 15 ngày kể từ ngày công bố đơn trong trường hợp người nộp 

đơn chủ động sửa đổi, bổ sung đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông 

báo thẩm định nội dung đơn và đơn không đáp ứng điều kiện bảo 

hộ/thiếu sót và người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót trong 

thời hạn theo quy định; 

+ Trong trường hợp đơn có ý kiến phản đối đơn, thời hạn dành cho người 

nộp đơn trả lời ý kiến phản đối của người phản đối và thời hạn dành cho 

người phản đối phản hồi ý kiến của người nộp đơn không tính vào thời 

hạn dành cho Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các thủ tục liên quan theo quy 

định. 

- Cấp văn bằng bảo hộ: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người nộp đơn 

nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí 

- Công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ trên Công báo Sở hữu công 

nghiệp: 60 ngày kể từ ngày ra quyết định 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Cá nhân, tổ chức 

Cơ quan giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

Cục Sở hữu trí tuệ 
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Kết quả thực hiện 

thủ tục hành 

chính 

- Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ/Quyết định từ chối 

chấp nhận đơn hợp lệ/Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. 

- Thông báo dự định từ chối cấp/Quyết định cấp/từ chối cấp bằng độc 

quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích. 

- Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích theo 

Mẫu số 10 tại Phụ lục II Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

Phí, lệ phí (nếu 

có)  
- Lệ phí nộp đơn: 75.000 đồng (cho mỗi đơn). Kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2027 trở đi, mức thu lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng/đơn. 

- Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng (mỗi 

đơn/yêu cầu) 

- Phí công bố đơn: 120.000 đồng (từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 

hình) 

- Phí công bố thông tin từ trang bản mô tả thứ 7 trở đi: 10.000 

đồng/trang 

- Phí thẩm định: 900.000 đồng (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập) 

+ Phí thẩm định hình thức: 20% x 900.000 đồng (mỗi yêu cầu bảo hộ 

độc lập) 

+ Phí thẩm định nội dung: 80% x 900.000 đồng (mỗi yêu cầu bảo hộ 

độc lập) 

+ Bản mô tả có trên 6 trang, từ trang thứ 7 trở đi phải nộp thêm 40.000 

đồng/trang 

- Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 600.000 đồng 

(cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập) 

- Phí phân loại quốc tế về sáng chế: 100.000 đồng/phân nhóm 

- Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ: 60.000 đồng (cho 1 yêu cầu bảo hộ độc 

lập) (từ yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 2 trở đi: 50.000 đồng/1 yêu cầu bảo 

hộ độc lập). Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 trở đi, mức thu lệ phí cấp 

văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng (cho 1 yêu cầu bảo hộ độc lập) (từ yêu 

cầu bảo hộ độc lập thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1 yêu cầu bảo hộ độc 

lập). 

- Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng (từ hình 

thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình). 

- Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng. 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

- Tờ khai đăng ký sáng chế theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I Nghị 

định 65/2023/NĐ-CP; Lưu ý: tại mục “Phân loại sáng chế quốc tế” trong 

Tờ khai, nếu người nộp đơn không tự phân nhóm, phân loại hoặc phân 

nhóm, phân loại không chính xác thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc 

này và người nộp đơn phải nộp phí dịch vụ phân nhóm, phân loại theo 

quy định. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
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- Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế theo Mẫu 

số 05 tại Phụ lục I Nghị định 65/2023/NĐ-CP. (Nếu Người nộp đơn chưa 

có yêu cầu thẩm định nội dung tại thời điểm nộp đơn)1 

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện thủ 

tục hành chính 

(nếu có) 

- Người nộp đơn PCT có chỉ định hoặc chọn Việt Nam 

 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, 

được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 

2009, Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật 

số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công 

nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng 

và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. 

- Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN ngày 30/11/2023 quy định chi tiết 

một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định 

số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây 

trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập 

quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp; 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công 

nghiệp, sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04 

tháng 5 năm 2020 và Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 10 

năm 2023; 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. 

 

 

 

 
1 Theo quy định tại ĐIều 113 và 114 Luật SHTT 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-so-huu-tri-tue-2009-sua-doi-36-2009-QH12-90634.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2019-410871.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2022-458435.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Thong-tu-23-2023-TT-BKHCN-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-589710.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-263-2016-tt-btc-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep-323926.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-31-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-263-2016-TT-BTC-muc-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep-441635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-63-2023-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-phi-le-phi-khuyen-khich-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-571832.aspx
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9. Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn 

Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Tiếp nhận đơn 

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp 

bán dẫn đến Cục Sở hữu trí tuệ. 

- Bước 2: Thẩm định hình thức đơn 

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa 

ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp 

nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn). Đơn đăng ký thiết kế bố trí 

mạch tích hợp bán dẫn được Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định hình thức 

trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn. 

+ Trong trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp 

đơn thông báo dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí và 

ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn nộp 

phí, lệ phí theo quy định. 

+ Trong trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người 

nộp đơn thông báo kết quả thẩm định hình thức trong đó có chỉ ra thiếu 

sót và dự định từ chối chấp nhận đơn theo quy định. 

+ Trường hợp người nộp đơn chủ động yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn 

hoặc phản hồi thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ, thời hạn thẩm định hình 

thức được kéo dài thêm 10 ngày. 

- Bước 3: Công bố đơn 

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên 

Công báo sở hữu công nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 110 của 

Luật Sở hữu trí tuệ. 

- Bước 4: Ra quyết định cấp/từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết 

kế bố trí. 

+ Trong trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn Thông 

báo dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí, nếu người nộp 

đơn nộp đủ phí, lệ phí theo thời hạn ấn định, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết 

định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí và gửi cho người nộp 

đơn. Nếu người nộp đơn không nộp phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký thiết kế bố trí theo quy định trong thời hạn ấn định, Cục Sở hữu 

trí tuệ ra quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí 

và gửi cho người nộp đơn. 

+ Trong trường hợp đơn không hợp lệ, nếu hết thời gian ấn định trong 

thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn mà người nộp đơn không sửa 

chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến 

phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, Cục Sở hữu trí 

tuệ ra quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí và 

gửi cho người nộp đơn. 

- Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí 

Nếu người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tương ứng, Cục Sở hữu trí tuệ ra 
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quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về 

thiết kế bố trí và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp. 

- Bước 6: Công bố, đăng bạ quyết định cấp văn bằng bảo hộ. 

Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí được Cục Sở 

hữu trí tuệ công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 60 

ngày kể từ ngày ra quyết định và được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc 

gia về sở hữu công nghiệp theo quy định. 

Cách thức thực 

hiện 
- Trực tuyến qua Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa 

học và Công nghệ; 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại 

Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà 

Nẵng. 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ 

- Các thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 100và Điều 104 

Luật Sở hữu trí tuệ, Phần IV Phụ lục I Nghị định 65/2023/NĐ-CP và 

Điều 17 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN bao gồm: 

+ Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn theo Mẫu số 06 

tại Phụ lục I Nghị định số 65/2023/NĐ-CP; 

+ Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ thiết kế bố trí (04 bộ) ; 

+ Mẫu mạch tích hợp được sản xuất theo thiết kế (04 mẫu), nếu thiết kế 

bố trí đã được khai thác thương mại; 

+ Bản mô tả mạch tích hợp; 

+ Văn bản ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện); 

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch 

vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải 

quyết 
- Thẩm định hình thức: 

+ 01 tháng kể từ ngày nộp đơn trong trường hợp đơn hợp lệ; 

+ 01 tháng 10 ngày trong trường hợp người nộp đơn chủ động sửa đổi, 

bổ sung đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thống báo thẩm định hình 

thức đơn; 

+ 03 tháng 10 ngày trong trường hợp đơn không hợp lệ và người nộp 

đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót trong thời hạn theo quy định; 

+ 03 tháng 20 ngày trong trường hợp người nộp đơn chủ động sửa đổi, 

bổ sung đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thống báo thẩm định hình 

thức đơn nhưng đơn vẫn không hợp lệ và người nộp đơn có ý kiến hoặc 

sửa chữa thiếu sót trong thời hạn theo quy định. 

- Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; 

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí: trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày người nộp đơn nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ 

phí. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/thong-tu-23-2023-tt-bkhcn-huong-dan-luat-so-huu-tri-tue-nghi-dinh-65-2023-nd-cp-589710.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
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Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Cá nhân, tổ chức.  

Cơ quan giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

Cục Sở hữu trí tuệ.  

Kết quả thực hiện 

thủ tục hành 

chính 

- Thông báo dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí/Thông 

báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ. 

- Quyết định cấp/từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí. 

- Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí theo Mẫu số 11 tại Phụ lục II 

Nghị định số 65/2023/NĐ-CP. 

Phí, lệ phí (nếu 

có)  
- Lệ phí nộp đơn: 75.000 đồng (cho mỗi đơn). Kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2027 trở đi, mức thu lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng/đơn. 

- Phí công bố đơn: 120.000 đồng. 

- Phí thẩm định đơn: 180.000 đồng. 

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí: 60.000 đồng. Kể 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 trở đi, mức thu lệ phí cấp văn bằng bảo 

hộ: 120.000 đồng. 

- Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng. 

- Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp theo Mẫu số 06 tại Phụ 

lục I Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện thủ 

tục hành chính 

(nếu có) 

- Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký thiết kế 

bố trí: 

+ Tác giả tạo ra thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình. 

+ Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả 

dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận 

khác. 

+ Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để 

tạo ra thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và 

quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó 

đồng ý. 

+ Đối với những thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, không thuộc lĩnh vực quốc phòng 

và an ninh quốc gia, quyền đăng ký thiết kế bố trí thuộc về tổ chức được 

giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ đó. Phần quyền đăng ký 

thiết kế bố trí này tương ứng với tỷ lệ phần ngân sách nhà nước được 

giao cho tổ chức chủ trì. 

+ Đối với những thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, thuộc lĩnh vực quốc phòng và an 

ninh quốc gia, quyền đăng ký thiết kế bố trí thuộc về Nhà nước và tương 

ứng với tỷ lệ phần ngân sách nhà nước được sử dụng cho việc thực hiện 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
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nhiệm vụ đó. Đại diện chủ sở hữu nhà nước thực hiện quyền đăng ký 

này. 

+ Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký thiết kế bố trí có quyền chuyển 

giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng 

bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể 

cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký. 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, 

được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 

2009, Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật 

số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công 

nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng 

và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; 

- Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN ngày 30/11/2023 quy định chi tiết 

một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định 

số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây 

trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập 

quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp; 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công 

nghiệp, sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04 

tháng 5 năm 2020 và Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 10 

năm 2023. 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-so-huu-tri-tue-2009-sua-doi-36-2009-QH12-90634.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2019-410871.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2022-458435.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Thong-tu-23-2023-TT-BKHCN-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-589710.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-263-2016-tt-btc-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep-323926.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-31-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-263-2016-TT-BTC-muc-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep-441635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-63-2023-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-phi-le-phi-khuyen-khich-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-571832.aspx
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10. Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp 

Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Tiếp nhận đơn 

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp đến 

Cục Sở hữu trí tuệ. 

- Bước 2: Thẩm định hình thức đơn 

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó 

đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định 

chấp nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn). Đơn đăng ký kiểu dáng 

công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định hình thức trong thời 

hạn 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn. 

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận 

đơn hợp lệ; 

+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự 

định từ chối chấp nhận đơn trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến 

cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 02 tháng để 

người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn 

không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không 

có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí 

tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn. 

+ Trường hợp người nộp đơn chủ động yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn 

hoặc phản hồi thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ, thời hạn thẩm định 

hình thức được kéo dài thêm 10 ngày. 

- Bước 3: Công bố đơn 

+ Đơn được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn 

hợp lệ nếu người nộp đơn không có yêu cầu công bố muộn hoặc có yêu 

cầu công bố muộn nhưng đơn được chấp nhận hợp lệ sau khi hết thời 

gian người nộp đơn yêu cầu công bố muộn; 

+ Trong trường hợp người nộp đơn yêu cầu công bố muộn và đơn được 

chấp nhận hợp lệ trước khi hết thời gian người nộp đơn yêu cầu công 

bố muộn, đơn sẽ được công bố vào tháng tiếp theo của tháng kết thúc 

thời hạn yêu cầu công bố muộn. 

- Bước 4: Thẩm định nội dung đơn 

Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các 

điều kiện bảo hộ (có tính mới, có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng 

công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. 

- Bước 5: Thông báo kết quả thẩm định nội dung: 

+ Nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ nêu trong đơn không đáp ứng điều 

kiện bảo hộ hoặc thuộc các trường hợp nêu tại Điều 117 của Luật Sở 

hữu trí tuệ hoặc đáp ứng điều kiện bảo hộ nhưng đơn còn có thiếu sót, 

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo kết quả thẩm định nội dung, trong đó 

nêu rõ dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, lý do từ chối hoặc thiếu 

sót của đơn, có thể hướng dẫn việc sửa đổi phạm vi (khối lượng) bảo 

hộ và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp 

đơn có ý kiến. Nếu kết thúc thời hạn quy định mà người nộp đơn không 
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sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến 

phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu tại trên, Cục Sở hữu trí 

tuệ ra Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ. 

+ Nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ nêu trong đơn có một phần đáp ứng 

điều kiện bảohộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo kết quả thẩm định nội 

dung, trong đó nêu rõ dự định cấp văn bằng bảo hộ đối với phần đáp 

ứng điều kiện bảo hộ với điều kiện người nộp đơn sửa đổi đơn đạt yêu 

cầu, lý do từ chối cấp cho phần không đáp ứng và ấn định thời hạn 03 

tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến bằng văn 

bản về việc đồng ý và sửa đổi đơn hoặc phản đối kết quả thẩm định nội 

dung. 

Nếu kết thúc thời hạn quy định mà người nộp đơn không sửa đổi hoặc 

không có ý kiến phản đối thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc 

thời hạn nêu trên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng 

bảo hộ. 

Nếu kết thúc thời hạn quy định mà người nộp đơn sửa đổi đơn không 

đạt yêu cầu hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì Cục Sở 

hữu trí tuệ thông báo kết quả thẩm định nội dung, trong đó nêu rõ dự 

định cấp văn bằng bảo hộ cho phần đáp ứng điều kiện bảo hộ với điều 

kiện người nộp đơn sửa đổi đơn đạt yêu cầu và ấn định thời hạn 03 

tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn sửa đổi đơn. 

Trường hợp người nộp đơn đã sửa đổi đơn đạt yêu cầu, trong thời hạn 

02 tháng kể từ ngày người nộp đơn sửa đổi đơn, Cục Sở hữu trí tuệ 

thông báo cho người nộp đơn về việc nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, 

phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ quyết định 

cấp văn bằng bảo hộ và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông 

báo để người nộp đơn nộp các khoản phí, lệ phí đó. 

+ Nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ nêu trong đơn đáp ứng điều kiện bảo 

hộ hoặc người nộp đơn đã sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý 

kiến giải trình xác đáng kết quả thẩm định nội dung và/hoặc sửa đổi 

đơn đạt yêu cầu theo quy định, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo kết quả 

thẩm định nội dung, trong đó nêu dự định cấp văn bằng bảo hộ đối với 

toàn bộ hoặc phần đáp ứng điều kiện bảo hộ và ấn định thời hạn 03 

tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn nộp lệ phí cấp văn 

bằng bảo hộ, phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ 

quyết định cấp văn bằng bảo hộ. 

+ Nếu người nộp đơn không sửa đổi hoặc không có ý kiến phản đối, 

hoặc sửa đổi đơn không đạt yêu cầu, hoặc không nộp lệ phí cấp văn 

bằng bảo hộ, phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ 

quyết định cấp văn bằng bảo hộ trong thời hạn quy định thì trong thời 

hạn 02 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn tương ứng, Cục Sở hữu trí 

tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ. 

- Bước 6: Cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, 

và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì trong thời hạn 
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15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tương ứng, Cục Sở hữu trí tuệ ra 

quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về 

kiểu dáng công nghiệp và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp. 

- Bước 7: Công bố, đăng bạ quyết định cấp Bằng độc quyền kiểu dáng 

công nghiệp. 

Quyết định cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được Cục Sở 

hữu trí tuệ công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 

60 ngày kể từ ngày ra quyết định và được ghi nhận vào Sổ đăng ký 

quốc gia về sở hữu công nghiệp theo quy định. 

Cách thức thực 

hiện 
- Trực tuyến qua Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa 

học và Công nghệ; 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại 

Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà 

Nẵng 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ 

- Các thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 100, 101 và 

Điều 103 Luật Sở hữu trí tuệ, Phần II, IV Phụ lục I Nghị 

định 65/2023/NĐ-CP và Điều 21 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN bao 

gồm: 

+ Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục I 

Nghị định số 65/2023/NĐ-CP; 

+ Bộ ảnh chụp/Bản vẽ (04 bộ); 

+ Bản mô tả (01 bản); 

+ Văn bản ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện); 

+ Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng 

quyền đăng ký của người khác; 

+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu 

tiên; 

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch 

vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải 

quyết 

- Thẩm định hình thức: 

 + 01 tháng kể từ ngày nộp đơn trong trường hợp đơn hợp lệ; + 01 

tháng 10 ngày trong trường hợp người nộp đơn chủ động sửa đổi, bổ 

sung đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thống báo thẩm định hình 

thức đơn;  

+ 03 tháng 10 ngày trong trường hợp đơn không hợp lệ và người nộp 

đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót trong thời hạn theo quy định;  

+ 03 tháng 20 ngày trong trường hợp người nộp đơn chủ động sửa đổi, 

bổ sung đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thống báo thẩm định hình 

thức đơn nhưng đơn vẫn không hợp lệ và người nộp đơn có ý kiến hoặc 

sửa chữa thiếu sót trong thời hạn theo quy định.  

- Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp 

lệ hoặc vào thời điểm muộn hơn theo yêu cầu của người nộp đơn nhưng 

không quá bảy tháng kể từ ngày nộp đơn;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/thong-tu-23-2023-tt-bkhcn-huong-dan-luat-so-huu-tri-tue-nghi-dinh-65-2023-nd-cp-589710.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
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- Thẩm định nội dung:  

+ 07 tháng kể từ ngày công bố đơn;  

+ 09 tháng 10 ngày kể từ ngày công bố đơn trong trường hợp người 

nộp đơn chủ động sửa đổi, bổ sung đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ 

ra thông báo thẩm định nội dung đơn;  

+ 12 tháng 10 ngày kể từ ngày công bố đơn trong trường hợp đơn 

không đáp ứng điều kiện bảo hộ/thiếu sót và người nộp đơn có ý kiến 

hoặc sửa chữa thiếu sót trong thời hạn theo quy định;  

+ 14 tháng 20 ngày kể từ ngày công bố đơn trong trường hợp người 

nộp đơn chủ động sửa đổi, bổ sung đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ 

ra thông báo thẩm định nội dung đơn và đơn không đáp ứng điều kiện 

bảo hộ/thiếu sót và người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót 

trong thời hạn theo quy định 

+ 10 tháng 15 ngày kể từ ngày công bố đơn trong trường hợp đơn 

không đáp ứng điều kiện bảo hộ/thiếu sót và người nộp đơn KHÔNG 

CÓ ý kiến hoặc KHÔNG sửa chữa thiếu sót trong thời hạn theo quy 

định;  

- Cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 15 ngày kể từ ngày kết 

thúc thời hạn yêu cầu nộp phí, lệ phí;  

- Công bố Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 60 ngày kể từ ngày 

ra quyết định cấp1. 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Cá nhân, tổ chức. 

Cơ quan giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

Cục Sở hữu trí tuệ. 

Kết quả thực hiện 

thủ tục hành 

chính 

- Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ/Quyết định từ chối 

chấp nhận đơn hợp lệ/Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ 

- Thông báo dự định từ chối cấp bằng độc quyền kiểu dáng công 

nghiệp/Quyết định cấp/từ chối cấp bằng độc quyền kiểu dáng công 

nghiệp. 

- Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục II 

Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

Phí, lệ phí (nếu 

có)  
- Lệ phí nộp đơn: 75.000 đồng (cho mỗi đơn). Kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2027 trở đi, mức thu lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng/đơn; 

- Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng (mỗi 

đơn/mỗi yêu cầu); 

- Phí công bố đơn: 120.000 đồng (cho 1 hình/ảnh) (từ hình/ảnh thứ 2 

trở đi: 60.000 đồng/1 hình/ảnh); 

- Phí thẩm định đơn: 700.000 đồng (cho mỗi phương án); 

- Phí phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp: 100.000 đồng/mỗi phân 

nhóm; 

 
1 Theo quy định tại Điều 22 và 23 Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN 
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- Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 120.000 đồng 

(cho mỗi phương án); 

- Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: 60.000 đồng (cho 1 phương án) (từ 

phương án thứ 2 trở đi: 50.000 đồng/1 phương án). Kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2027 trở đi, mức thu lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: 120.000  

đồng (cho 1 phương án) (từ phương án thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1 

phương án); 

- Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng (cho 1 

hình/ảnh) (từ hình/ảnh thứ 2 trở đi: 60.000 đồng); 

- Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục I 

Nghị định số 65/2023/NĐ-CP. 

Lưu ý: tại mục “Phân loại quốc tế KDCN” trong Tờ khai, nếu người 

nộp đơn không tự phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở 

hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc này và người nộp đơn phải nộp phí dịch 

vụ phân loại theo quy định 

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện thủ 

tục hành chính 

(nếu có) 

- Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký kiểu 

dáng công nghiệp: 

+ Tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của 

mình; 

+ Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả 

dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả 

thuận khác; 

+ Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để 

tạo ra kiểu dáng công nghiệp thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền 

đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, 

cá nhân đó đồng ý; 

+ Đối với những kiểu dáng công nghiệp là kết quả của nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, không thuộc lĩnh 

vực quốc phòng và an ninh quốc gia, quyền đăng ký kiểu dáng công 

nghiệp thuộc về tổ chức được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ đó. Phần quyền đăng ký thiết kế bố trí này tương ứng với tỷ lệ 

phần ngân sách nhà nước được giao cho tổ chức chủ trì. 

+ Đối với những kiểu dáng công nghiệp là kết quả của nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, thuộc lĩnh vực quốc 

phòng và an ninh quốc gia, quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp thuộc 

về Nhà nước và tương ứng với tỷ lệ phần ngân sách nhà nước được sử 

dụng cho việc thực hiện nhiệm vụ đó. Đại diện chủ sở hữu nhà nước 

thực hiện quyền đăng ký này. 

- Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp có quyền 

chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức 

hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của 

pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký. 
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Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, 

được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 

năm 2009, Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật 

số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống 

cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; 

- Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN ngày 30/11/2023 quy định chi tiết 

một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định 

số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống 

cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục 

xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công 

nghiệp; 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công 

nghiệp, sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04 

tháng 5 năm 2020 và Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 10 

năm 2023; 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-so-huu-tri-tue-2009-sua-doi-36-2009-QH12-90634.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2019-410871.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2022-458435.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Thong-tu-23-2023-TT-BKHCN-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-589710.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-263-2016-tt-btc-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep-323926.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-63-2023-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-phi-le-phi-khuyen-khich-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-571832.aspx
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11. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu 

Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Tiếp nhận đơn 

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu đến Cục Sở hữu trí 

tuệ. 

- Bước 2: Thẩm định hình thức đơn 

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa 

ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp 

nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn). Đơn đăng ký nhãn hiệu được 

Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định hình thức trong thời hạn 01 tháng kể từ 

ngày tiếp nhận đơn. 

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận 

đơn hợp lệ, trong đó phải nêu rõ tên, địa chỉ của người nộp đơn, tên 

người được ủy quyền đại diện (nếu có) và các thông tin về đối tượng nêu 

trong đơn, ngày nộp đơn, số đơn, ngày ưu tiên và gửi cho người nộp 

đơn. Trường hợp yêu cầu hưởng quyền ưu tiên không được chấp nhận 

thì đơn vẫn được chấp nhận hợp lệ, trừ trường hợp đơn có thiếu sót khác 

làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của đơn và quyết định phải nêu rõ lý do 

không chấp nhận yêu cầu hưởng quyền ưu tiên; 

+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định 

từ chối chấp nhận đơn hợp lệ trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến 

cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người 

nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không 

sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến 

phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết 

định từ chối chấp nhận đơn. 

+ Trường hợp người nộp đơn chủ động yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn 

hoặc phản hồi thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ, thời hạn thẩm định hình 

thức được kéo dài thêm 10 ngày. 

- Bước 3: Công bố đơn 

Đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 

hai tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ. 

- Bước 4: Thẩm định nội dung đơn 

Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các 

điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. 

- Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ: 

+ Nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ nêu trong đơn không đáp ứng điều kiện 

bảo hộ hoặc thuộc các trường hợp nêu tại Điều 117 của Luật Sở hữu trí 

tuệ hoặc đáp ứng điều kiện bảo hộ nhưng đơn còn có thiếu sót, Cục Sở 

hữu trí tuệ ra thông báo kết quả thẩm định nội dung, trong đó nêu rõ dự 

định từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, lý do từ chối hoặc 

thiếu sót của đơn và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo 

để người nộp đơn có ý kiến. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu 

sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có 

ý kiến phản đối nhưng không xác đáng trong thời hạn quy định thì Cục 
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Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 

hiệu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn đó. 

+ Nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ nêu trong đơn đáp ứng điều kiện bảo 

hộ hoặc người nộp đơn đã sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến 

giải trình xác đáng toàn bộ hoặc một phần kết quả thẩm định nội dung 

trong thời hạn quy định, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo kết quả thẩm 

định nội dung đơn, trong đó nêu dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu đối với toàn bộ hoặc phần đáp ứng điều kiện bảo hộ và ấn 

định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn nộp lệ 

phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, phí công bố quyết định cấp, 

phí đăng bạ quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Nếu 

người nộp đơn không nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 

hiệu, phí công bố và phí đăng bạ quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký nhãn hiệu trong thời hạn quy định thì trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày kết thúc thời hạn tương ứng, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ 

chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Nếu người nộp đơn nộp 

đầy đủ và đúng hạn các loại phí, lệ phí theo quy định thì trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tương ứng, Cục Sở hữu trí tuệ ra 

quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. 

+ Nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ nêu trong đơn có một phần (tính theo 

nhóm sản phẩm/dịch vụ) không đáp ứng các điều kiện bảo hộ (hoặc 

không được bảo hộ riêng), Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo kết quả thẩm 

định nội dung, trong đó nêu rõ dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu đối với phần đáp ứng, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định mà người nộp đơn 

phải nộp trong trường hợp đồng ý với toàn bộ kết quả thẩm định nội 

dung đơn, lý do từ chối cấp cho phần còn lại (hoặc phần không bảo hộ 

riêng), đồng thời ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để 

người nộp đơn có ý kiến bằng văn bản (đồng ý hoặc giải trình kết quả 

thẩm định nội dung). 

Nếu kết thúc thời hạn quy định mà người nộp đơn không có ý kiến hoặc 

không có văn bản đồng ý và nộp phí, lệ phí theo quy định thì trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên Cục Sở hữu trí tuệ ra 

quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. 

Nếu kết thúc thời hạn quy định mà người nộp đơn nộp đầy đủ và đúng 

hạn các loại phí, lệ phí theo quy định thì trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày kết thúc thời hạn tương ứng, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong đó nêu rõ lý do từ chối cấp 

đối với phần bị từ chối tương ứng. 

Nếu kết thúc thời hạn quy định mà người nộp đơn giải trình xác đáng 

toàn bộ kết quả thẩm định nội dung, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo kết 

quả thẩm định nội dung với dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 

hiệu và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp 

đơn nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, phí công bố và 

phí đăng bạ quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Nếu 

kết thúc thời hạn quy định mà người nộp đơn không nộp phí, lệ phí theo 

quy định thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên 
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Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu. Nếu kết thúc thời hạn quy định mà người nộp đơn nộp đầy 

đủ và đúng hạn các loại phí, lệ phí theo quy định thì trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tương ứng, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết 

định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. 

Nếu kết thúc thời hạn quy định mà người nộp đơn có ý kiến giải trình 

nhưng không xác đáng hoặc giải trình xác đáng một phần kết quả thẩm 

định nội dung, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kết quả thẩm định nội dung 

với dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với phần đáp 

ứng điều kiện bảo hộ, lý do từ chối cấp cho phần còn lại (hoặc phần 

không bảo hộ riêng), và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông 

báo để người nộp đơn nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 

hiệu, phí công bố và phí đăng bạ quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký nhãn hiệu. Nếu kết thúc thời hạn quy định mà người nộp đơn không 

nộp phí, lệ phí theo quy định thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết 

thúc thời hạn nêu trên Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Nếu kết thúc thời hạn quy định mà người 

nộp đơn nộp đầy đủ và đúng hạn các loại phí, lệ phí theo quy định thì 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tương ứng, Cục Sở 

hữu trí tuệ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong 

đó nêu rõ lý do từ chối cấp đối với phần bị từ chối tương ứng. 

- Bước 7: Công bố, đăng bạ quyết định cấp văn bằng bảo hộ. 

Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được Cục Sở hữu 

trí tuệ công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 60 ngày 

kể từ ngày ra quyết định và được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về 

sở hữu công nghiệp theo quy định. 

Cách thức thực 

hiện 
- Trực tuyến qua Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa 

học và Công nghệ; 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại 

Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà 

Nẵng. 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ 

- Các thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 100, 101 và Điều 

105 Luật Sở hữu trí tuệ, Phần IV Phụ lục I Nghị định 65/2023/NĐ-CP và 

Điều 24 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN bao gồm: 

+ Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo Mẫu số 08 tại Phụ lục I Nghị định 

số 65/2023/NĐ-CP; 

+ Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu kích thước 80 x 80 mm) và danh mục hàng 

hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; 

+ Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (biểu tượng, 

cờ, huy hiệu, con dấu…); 

+ Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận phải có: 

● Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận; 

● Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng 

nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/thong-tu-23-2023-tt-bkhcn-huong-dan-luat-so-huu-tri-tue-nghi-dinh-65-2023-nd-cp-589710.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
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chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý 

của đặc sản địa phương); 

● Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của 

đặc sản địa phương (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn 

hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa 

lý của đặc sản địa phương); 

+ Văn bản ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện); 

+ Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng 

quyền đăng ký từ người khác; 

+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên; 

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch 

vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải 

quyết 
- Thẩm định hình thức: 

+ 01 tháng kể từ ngày nộp đơn trong trường hợp đơn hợp lệ; 

+ 01 tháng 10 ngày trong trường hợp người nộp đơn chủ động sửa đổi, 

bổ sung đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thống báo thẩm định hình 

thức đơn; 

+ 03 tháng 10 ngày trong trường hợp đơn không hợp lệ và người nộp 

đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót trong thời hạn theo quy định hoặc 

05 tháng 10 ngày trong trường hợp người nộp đơn gia hạn thời gian có 

ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. 

+ 03 tháng 20 ngày trong trường hợp người nộp đơn chủ động sửa đổi, 

bổ sung đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thống báo thẩm định hình 

thức đơn nhưng đơn vẫn không hợp lệ và người nộp đơn có ý kiến hoặc 

sửa chữa thiếu sót trong thời hạn theo quy định hoặc 05 tháng 20 ngày 

trong trường hợp người nộp đơn gia hạn thời gian có ý kiến hoặc sửa 

chữa thiếu sót. 

- Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; 

- Thẩm định nội dung đơn: 

+ 09 tháng kể từ ngày công bố đơn; 

+ 12 tháng 15 ngày kể từ ngày công bố đơn trong trường hợp đơn không 

đáp ứng điều kiện bảo hộ/thiếu sót và người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa 

chữa thiếu sót trong thời hạn theo quy định hoặc 15 tháng 15 ngày trong 

trường hợp người nộp đơn gia hạn thời gian có ý kiến hoặc sửa chữa 

thiếu sót. 

- Cấp văn bằng bảo hộ: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người nộp 

đơn nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí; 

- Công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ trên Công báo Sở hữu công 

nghiệp: 60 ngày kể từ ngày ra quyết định.1 

 
1 Theo quy định tại Điều 25 và 26 Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN 
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Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Cá nhân, tổ chức.  

Cơ quan giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

Cục Sở hữu trí tuệ.  

Kết quả thực hiện 

thủ tục hành 

chính 

- Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ/Quyết định từ chối 

chấp nhận đơn hợp lệ/Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. 

- Thông báo dự định từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 

hiệu/Quyết định cấp/từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. 

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo Mẫu số 13 tại Phụ lục II Nghị 

định số 65/2023/NĐ-CP. 

Phí, lệ phí (nếu 

có)  
- Lệ phí nộp đơn: 75.000 đồng (cho mỗi đơn). Kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2027 trở đi, mức thu lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng/đơn. 

- Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng/mỗi 

đơn/mỗi yêu cầu 

- Phí công bố đơn: 120.000 đồng 

- Phí thẩm định đơn: 550.000 đồng (cho mỗi nhóm có 6 sản phẩm/dịch 

vụ) (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm: 120.000 đồng/1 

sản phẩm/dịch vụ) 

- Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 180.000 đồng (cho 

mỗi nhóm có 6 sản phẩm/dịch vụ, từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 

30.000 đồng/1 sản phẩm/dịch vụ) 

- Phí phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ: 100.000 đồng (cho mỗi nhóm 

có 6 sản phẩm/dịch vụ, từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 20.000 đồng/1 

sản phẩm/dịch vụ) 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 60.000 đồng (cho 1 

nhóm sản phẩm/dịch vụ đầu tiên, từ nhóm sản phẩm/dịch vụ thứ 2 trở 

đi: 50.000 đồng/1nhóm). Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 trở đi, mức 

thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 120.000 đồng (cho 

1 nhóm sản phẩm/dịch vụ đầu tiên, từ nhóm sản phẩm/dịch vụ thứ 2 trở 

đi: 100.000 đồng/1 nhóm) 

- Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng 

- Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng. 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo Mẫu số 08 tại Phụ lục I Nghị định 

số 65/2023/NĐ-CP. 

Lưu ý: tại phần “Danh mục các hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu” 

trong Tờ khai, nếu người nộp đơn không tự phân loại hoặc phân loại 

không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc này và người 

nộp đơn phải nộp phí dịch vụ phân loại theo quy định1. 

Lưu ý: tại mục “Phân loại hang hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu” trong Tờ 

khai, nếu người nộp đơn không tự phân loại hoặc phân loại không chính 

 
1 Theo quy định tại Điều 108 Luật SHTT, Người nộp đơn không bắt buộc phải phân loại khi nộp đơn và Điểm 1.1 Mục 

B Thông tư số 263/2016/TT-BTC 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
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xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc này và người nộp đơn phải 

nộp phí dịch vụ phân loại theo quy định 

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện thủ 

tục hành chính 

(nếu có) 

- Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký nhãn 

hiệu: 

+ Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do 

mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp; 

+ Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền 

đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do 

người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn 

hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó; 

+ Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu 

tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn 

hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch 

vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân 

tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu 

hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý, đặc sản địa phương của Việt Nam thì 

việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; 

+ Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, 

nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền 

đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, 

kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ 

nguồn gốc địa lý, đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký 

phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; 

+ Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu 

để trở thành đồng chủ sở hữu với điều kiện (i) việc sử dụng nhãn hiệu 

đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng 

hóa, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình 

sản xuất, kinh doanh; (ii) việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm 

lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ. 

- Người có quyền đăng ký, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền 

chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức 

hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp 

luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng 

các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng. 

- Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của Điều 

ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu 

nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Việt Nam cũng là thành viên thì 

người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu 

không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý 

do chính đáng 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005, được sửa đổi, 

bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009, Luật 

số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật 

số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-so-huu-tri-tue-2009-sua-doi-36-2009-QH12-90634.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2019-410871.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2022-458435.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
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nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng 

và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; 

- Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN ngày 30/11/2023 quy định chi tiết 

một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định 

số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây 

trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập 

quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp; 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công 

nghiệp, sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04 

tháng 5 năm 2020 và Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 10 

năm 2023; 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. 

 

  

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Thong-tu-23-2023-TT-BKHCN-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-589710.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-263-2016-tt-btc-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep-323926.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-31-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-263-2016-TT-BTC-muc-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep-441635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-63-2023-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-phi-le-phi-khuyen-khich-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-571832.aspx
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12. Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý 

Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Tiếp nhận đơn 

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý đến Cục Sở 

hữu trí tuệ. 

- Bước 2: Thẩm định hình thức đơn 

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa 

ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp 

nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn). Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý 

được Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định hình thức trong thời hạn 01 tháng kể 

từ ngày tiếp nhận đơn. 

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận 

đơn hợp lệ, trong đó phải nêu rõ tên, địa chỉ của người nộp đơn, tên 

người được ủy quyền đại diện (nếu có) và các thông tin về đối tượng nêu 

trong đơn, ngày nộp đơn, số đơn và gửi cho người nộp đơn; 

+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định 

từ chối chấp nhận đơn trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn 

có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp 

đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa 

chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến 

phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng trong thời hạn ấn định thì Cục 

Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn và gửi cho người nộp 

đơn. 

+ Trường hợp người nộp đơn chủ động yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn 

hoặc phản hồi thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ, thời hạn thẩm định hình 

thức được kéo dài thêm 10 ngày. 

- Bước 3: Công bố đơn 

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên 

Công báo sở hữu công nghiệp theo quy định. 

- Bước 4: Thẩm định nội dung đơn 

Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các 

điều kiện bảo hộ. 

- Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ 

+ Nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ nêu trong đơn không đáp ứng điều kiện 

bảo hộ hoặc thuộc các trường hợp nêu tại Điều 117 của Luật Sở hữu trí 

tuệ hoặc đáp ứng điều kiện bảo hộ nhưng đơn còn có thiếu sót, Cục Sở 

hữu trí tuệ ra thông báo kết quả thẩm định nội dung, trong đó nêu rõ dự 

định từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, lý do từ chối 

hoặc thiếu sót của đơn và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông 

báo để người nộp đơn có ý kiến. Nếu kết thúc thời hạn mà người nộp 

đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không 

có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì 

trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, 

Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

chỉ dẫn địa lý. 
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+ Nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ nêu trong đơn đáp ứng điều kiện bảo 

hộ hoặc người nộp đơn đã sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến 

giải trình xác đáng kết quả thẩm định nội dung trong thời hạn quy định, 

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn, trong 

đó có nêu dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và ấn 

định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn nộp lệ 

phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, phí công bố và phí đăng 

bạ quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. 

+ Nếu kết thúc thời hạn quy định mà người nộp đơn không nộp đủ các 

loại phí, lệ phí theo quy định thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc thời hạn nêu trên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. 

+ Nếu người nộp đơn nộp đầy đủ và đúng hạn các loại phí, lệ phí theo 

quy định thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tương 

ứng, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ 

dẫn địa lý, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về chỉ dẫn địa lý và công 

bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp. 

- Bước 6: Công bố, đăng bạ quyết định cấp văn bằng bảo hộ. 

Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý được Cục Sở 

hữu trí tuệ công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 60 

ngày kể từ ngày ra quyết định và được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc 

gia về sở hữu công nghiệp theo quy định. 

Cách thức thực 

hiện 
- Trực tuyến qua Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa 

học và Công nghệ; 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại 

Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà 

Nẵng. 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ 

- Các thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 100, 101 và 106 

Luật Sở hữu trí tuệ, Phần IV Phụ lục I Nghị định 65/2023/NĐ-CP và 

Điều 28 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN bao gồm: 

+ Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý theo Mẫu số 09 tại Phụ lục I Nghị định 

số 65/2023/NĐ-CP; 

+ Mẫu trình bày chỉ dẫn địa lý (05 mẫu, nếu chỉ dẫn địa lý không phải 

là từ ngữ, kích thước không lớn hơn 80mm x 80mm và không nhỏ hơn 

20mm x 20mm ); 

+ Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; 

+ Bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; 

+ Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý; 

+ Tài liệu chứng minh chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại nước có chỉ 

dẫn địa lý đó (nếu là chỉ dẫn địa lý của nước ngoài); 

+ Tài liệu thuyết minh về điều kiện sử dụng và cách thức trình bày chỉ 

dẫn địa lý để bảo đảm khả nằn phân biệt giữa các chỉ dẫn địa lý (nếu là 

chỉ dẫn địa lý đồng âm); 

+ Văn bản ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện); 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/thong-tu-23-2023-tt-bkhcn-huong-dan-luat-so-huu-tri-tue-nghi-dinh-65-2023-nd-cp-589710.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx


106 
 

 

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch 

vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải 

quyết 
- Thẩm định hình thức: 

+ 01 tháng kể từ ngày nộp đơn trong trường hợp đơn hợp lệ; 

+ 01 tháng 10 ngày trong trường hợp người nộp đơn chủ động sửa đổi, 

bổ sung đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thống báo thẩm định hình 

thức đơn; 

+ 03 tháng 10 ngày trong trường hợp đơn không hợp lệ và người nộp 

đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót trong thời hạn theo quy định; 

+ 03 tháng 20 ngày trong trường hợp người nộp đơn chủ động sửa đổi, 

bổ sung đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thống báo thẩm định hình 

thức đơn nhưng đơn vẫn không hợp lệ và người nộp đơn có ý kiến hoặc 

sửa chữa thiếu sót trong thời hạn theo quy định. 

- Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; 

- Thẩm định nội dung đơn: 

+ 06 tháng kể từ ngày công bố đơn; 

+ 08 tháng kể từ ngày công bố đơn trong trường hợp người nộp đơn chủ 

động sửa đổi, bổ sung đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo 

thẩm định nội dung đơn; 

+ 09 tháng 15 ngày kể từ ngày công bố đơn trong trường hợp đơn không 

đáp ứng điều kiện bảo hộ/thiếu sót và người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa 

chữa thiếu sót trong thời hạn theo quy định; 

+ 11 tháng 15 ngày kể từ ngày công bố đơn trong trường hợp người nộp 

đơn chủ động sửa đổi, bổ sung đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông 

báo thẩm định nội dung đơn và đơn không đáp ứng điều kiện bảo 

hộ/thiếu sót và người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót trong 

thời hạn theo quy định. 

+ Trong trường hợp đơn có ý kiến phản đối đơn, thời hạn dành cho người 

nộp đơn trả lời ý kiến phản đối của người phản đối và thời hạn dành cho 

người phản đối phản hồi ý kiến của người nộp đơn không tính vào thời 

hạn dành cho Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các thủ tục liên quan theo quy 

định. 

- Cấp văn bằng bảo hộ: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người nộp đơn 

nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí; 

- Công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ trên Công báo Sở hữu công 

nghiệp: 60 ngày kể từ ngày ra quyết định 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Cá nhân, tổ chức 

Cơ quan giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

Cục Sở hữu trí tuệ 
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Kết quả thực hiện 

thủ tục hành 

chính 

- Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ/Quyết định từ chối 

chấp nhận đơn hợp lệ/Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. 

- Thông báo dự định từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa 

lý/ Quyết định cấp/từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. 

- Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý theo Mẫu số 14 tại Phụ lục II 

Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

Phí, lệ phí (nếu 

có)  
- Lệ phí nộp đơn: 75.000 đồng (cho mỗi đơn). Kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2027 trở đi, mức thu lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng/đơn. 

- Phí công bố đơn: 120.000 đồng; 

- Phí thẩm định đơn: 1.200.000 đồng; 

- Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 180.000 đồng; 

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý: 60.000 đồng; Kể 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 trở đi, mức thu lệ phí cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý: 120.000 đồng. 

- Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng; 

- Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

 Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý theo Mẫu số 09 tại Phụ lục I Nghị định 

số 65/2023/NĐ-CP. 

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện thủ 

tục hành chính 

(nếu có) 

- Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước. 

- Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn 

địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ 

quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện 

quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền đăng 

ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó. 

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài là chủ thể quyền đối với chỉ dẫn địa lý 

theo pháp luật của nước xuất xứ có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý đó tại 

Việt Nam. 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, 

được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 

năm 2009, Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật 

số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống 

cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; 

- Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN ngày 30/11/2023 quy định chi tiết 

một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định 

số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống 

cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục 

xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công 

nghiệp; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-so-huu-tri-tue-2009-sua-doi-36-2009-QH12-90634.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2019-410871.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2022-458435.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Thong-tu-23-2023-TT-BKHCN-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-589710.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
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- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công 

nghiệp, sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04 

tháng 5 năm 2020 và Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 10 

năm 2023; 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-263-2016-tt-btc-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep-323926.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-31-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-263-2016-TT-BTC-muc-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep-441635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-63-2023-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-phi-le-phi-khuyen-khich-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-571832.aspx
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B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1. Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp 

Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại 

diện sở hữu công nghiệp đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Bước 2: Xử lý hồ sơ 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ 

sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề 

dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, trong đó ghi rõ họ tên, ngày sinh, 

địa chỉ thường trú, số căn cước công dân, số Chứng chỉ và lĩnh vực hành 

nghề của người được cấp chứng chỉ.  

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Quyết định cấp và Chứng chỉ hành nghề 

dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp cho người nộp hồ sơ sau khi ra 

quyết định, đồng thời gửi Quyết định cấp Chứng chỉ đến cơ quan quản 

lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp để ghi nhận vào Sổ đăng ký 

quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp; 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày 

nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo các thiếu sót của hồ sơ 

và ấn định thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo để người nộp hồ sơ 

sửa chữa thiếu sót; 

+ Trường hợp người nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa 

thiếu sót không đạt yêu cầu, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc 

thời hạn nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định từ chối cấp 

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, trong đó nêu 

rõ lý do từ chối; 

+ Trường hợp người nộp hồ sơ yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ 

đại diện sở hữu công nghiệp đến các cơ quan có thẩm quyền cấp cùng 

một thời điểm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định từ chối cấp chứng 

chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, trong đó nêu rõ lý do 

từ chối; 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố thông tin về việc cấp Chứng chỉ 

hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp trên Cổng thông tin điện 

tử của của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày 

ra quyết định. 

Cách thức thực 

hiện 
Hình thức nộp: Trực tiếp, trực tuyến, dịch vụ bưu chính 
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Thành phần, số 

lượng hồ sơ 
Hồ sơ yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công 

nghiệp gồm 01 bộ tài liệu như sau: 

- Tờ khai yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công 

nghiệp, làm theo Mẫu số 01 tại Phụ lục III.2 ban hành kèm theo Nghị 

định số 133/2025/NĐ-CP: 

     + Bản chính: 01 

     + Bản sao: 0 

- Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về sở hữu 

công nghiệp và bản sao Thẻ luật sư đối với trường hợp đề nghị cấp chứng 

chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 2a Điều 155 của Luật Sở hữu trí 

tuệ (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được 

chứng thực); 

     + Số lượng: 01 

- 01 ảnh 3 x 4 (cm); 

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định (trường hợp nộp phí, lệ 

phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan quản lý nhà 

nước về quyền sở hữu công nghiệp (lệ phí đăng bạ); 

Thời hạn giải 

quyết 
20 ngày 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Cá nhân 

Cơ quan giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Kết quả thực hiện 

thủ tục hành 

chính 

- Quyết định từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu 

công nghiệp; 

- Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công 

nghiệp; 

- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. 

Phí, lệ phí (nếu 

có)  
- Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện 

sở hữu công nghiệp: 250.000 đ 

- Lệ phí đăng bạ Quyết định cấp chứng chỉ: 75.000 đồng. Kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2027 trở đi, mức thu lệ phí đăng bạ Quyết định cấp chứng 

chỉ: 150.000 đồng 
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- Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp: 

100.000 đồng. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 trở đi, mức thu lệ phí 

cấp Quyết định cấp chứng chỉ: 200.000 đồng 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

Mẫu số 01 tại Phụ lục III.2 ban hành kèm theo Nghị định số 

133/2025/NĐ-CP 

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện thủ 

tục hành chính 

(nếu có) 

Cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện 

sở hữu công nghiệp chỉ được nộp hồ sơ đến 01 cơ quan có thẩm quyền 

cấp. 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, 

được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 

2009, Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công 

nghiệp; được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 

04 tháng 5 năm 2020; Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 10 

năm 2023. 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. 
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2. Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp 

Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ 

đại diện sở hữu công nghiệp đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Bước 2: Xử lý hồ sơ 

Hồ sơ yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công 

nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý trong thời hạn 20 ngày kể 

từ ngày nhận hồ sơ theo trình tự như sau: 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ 

sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề 

dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, trong đó ghi rõ họ tên, ngày sinh, 

địa chỉ thường trú, số căn cước công dân, số Chứng chỉ và lĩnh vực hành 

nghề của người được cấp chứng chỉ.  

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Quyết định cấp và Chứng chỉ hành nghề 

dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp cho người nộp hồ sơ, đồng thời gửi 

Quyết định cấp Chứng chỉ đến cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở 

hữu công nghiệp để ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở 

hữu công nghiệp; 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày 

nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo các thiếu sót của hồ sơ 

và ấn định thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo để người nộp hồ sơ 

sửa chữa thiếu sót; 

+ Trường hợp người nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa 

thiếu sót không đạt yêu cầu, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc 

thời hạn nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định từ chối cấp lại 

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, trong đó nêu 

rõ lý do từ chối; 

+ Trường hợp người nộp đơn nộp hồ sơ yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành 

nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đến các cơ quan có thẩm quyền 

cấp cùng một thời điểm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định từ chối 

cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, trong 

đó nêu rõ lý do từ chối. 

+ Trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công 

nghiệp bị lỗi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gây ra (thông tin trên Chứng 

chỉ hành nghề không chính xác so thông tin trong hồ sơ nộp vào, lỗi 

đóng dấu v.v.) thì cơ quan này có trách nhiệm cấp lại Chứng chỉ hành 

nghề đại diện sở hữu công nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 
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ngày nhận được yêu cầu của người được cấp Chứng chỉ, không thu phí 

khi cấp lại Chứng chỉ; 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố thông tin về việc cấp lại Chứng chỉ 

hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp trên Cổng thông tin điện 

tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ra 

quyết định. 

Cách thức thực 

hiện 
Hình thức nộp: Trực tiếp, trực tuyến, dịch vụ bưu chính 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ 
Hồ sơ yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công 

nghiệp được nộp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm 01 bộ tài liệu 

như sau: 

- Tờ khai yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu 

công nghiệp, làm theo Mẫu số 03 tại Phụ lục III.2 của Nghị định số 

133/2025/NĐ-CP: 

     + Bản chính: 01 

     + Bản sao: 0 

- 01 ảnh 3 x 4 (cm); 

- Tài liệu chứng minh đã khôi phục đủ điều kiện được cấp Chứng chỉ 

hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đối với trường hợp quy 

định tại điểm a3 khoản 2 Phần II tại Phụ lục III.1 của Nghị định số 

133/2025/NĐ-CP: 

     + Bản chính: 01 

     + Bản sao: 0 

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định (trường hợp nộp phí, lệ 

phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan quản lý nhà 

nước về quyền sở hữu công nghiệp (lệ phí đăng bạ). 

Thời hạn giải 

quyết 
20 ngày 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Cá nhân 

Cơ quan giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Kết quả thực hiện 

thủ tục hành 

chính 

- Quyết định từ chối cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở 

hữu công nghiệp; 
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- Quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công 

nghiệp; 

- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (bản cấp 

lại). 

Phí, lệ phí (nếu 

có)  
- Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại 

diện sở hữu công nghiệp: 250.000 đ 

- Lệ phí đăng bạ Quyết định cấp lại chứng chỉ: 75.000 đồng. Kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2027 trở đi, mức thu lệ phí đăng bạ Quyết định cấp lại 

chứng chỉ: 150.000 đồng 

- Lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công 

nghiệp: 100.000 đ. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 trở đi, mức thu lệ 

phí cấp lại Quyết định cấp chứng chỉ: 200.000 đồng 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

Mẫu số 03 tại Phụ lục III.2 ban hành kèm theo Nghị định số 

133/2025/NĐ-CP 

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện thủ 

tục hành chính 

(nếu có) 

Cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện 

sở hữu công nghiệp chỉ được nộp hồ sơ đến 01 cơ quan có thẩm quyền 

cấp. 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, 

được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 

2009, Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công 

nghiệp; được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 

04 tháng 5 năm 2020; Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 10 

năm 2023; 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. 
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3. Thủ tục ghi nhận tổ chức đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu 

công nghiệp 

Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

Tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 154 của Luật Sở 

hữu trí tuệ nộp 01 bộ hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để được 

ghi nhận. 

Bước 2: Xử lý hồ sơ 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem xét hồ sơ theo trình tự như sau:  

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định ghi nhận tổ chức dịch 

vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi quyết 

định ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp cho người 

nộp hồ sơ, đồng thời gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở 

hữu công nghiệp để ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện 

sở hữu công nghiệp; 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày 

nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo các thiếu sót của 

hồ sơ và ấn định thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo để người 

nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót; 

+ Trường hợp người nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa 

chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết 

định từ chối ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, 

trong đó nêu rõ lý do từ chối ngay khi hết thời hạn nêu trên; 

+ Trường hợp người nộp đơn nộp hồ sơ yêu cầu ghi nhận tổ chức 

dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đến các cơ quan có thẩm quyền 

cấp cùng một thời điểm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định từ 

chối ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, trong đó 

nêu rõ lý do từ chối. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố thông tin về việc ghi nhận tổ 

chức đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp 

trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 

05 ngày kể từ ngày ra quyết định. 

Cách thức thực 

hiện 

Hình thức nộp: Trực tiếp, trực tuyến, dịch vụ bưu chính 
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Thành phần, số 

lượng hồ sơ 

- Tờ khai yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công 

nghiệp, làm theo Mẫu số 04 tại Phụ lục III.2 ban hành kèm theo Nghị 

định số 133/2025/NĐ-CP, trong đó điền đầy đủ thông tin về tổ chức 

và thông tin về người đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền 

của tổ chức: 

     + Bản chính: 01 

     + Bản sao: 0 

- Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của tổ chức 

đối với người có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công 

nghiệp (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã 

được chứng thực); 

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định (trường hợp nộp 

phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản 

của cơ quan tiếp nhận hồ sơ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ 

quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp (lệ phí đăng 

bạ)). 

Thời hạn giải 

quyết 

20 ngày 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Tổ chức 

Cơ quan giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Kết quả thực hiện 

thủ tục hành chính 

- Quyết định ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; 

- Quyết định từ chối ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công 

nghiệp. 

Phí, lệ phí (nếu có)  - Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở 

hữu công nghiệp: 250.000 đ 

- Lệ phí đăng bạ Quyết định ghi nhận Tổ chức dịch vụ đại diện sở 

hữu công nghiệp: 75.000 đồng. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 trở 

đi, mức thu lệ phí đăng bạ Quyết định ghi nhận tổ chức dịch vụ đại 

diện sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng. 
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Tên mẫu đơn, mẫu 

tờ khai (nếu có và 

đính kèm) 

Mẫu số 04 tại Phụ lục III.2 ban hành kèm theo Nghị định số 

133/2025/NĐ-CP 

Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện thủ tục 

hành chính (nếu 

có) 

Tổ chức đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công 

nghiệp theo quy định tại Điều 154 Luật Sở hữu trí có thể yêu cầu ghi 

nhận là tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp 

trong Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp. Chi 

nhánh và các đơn vị phụ thuộc khác của các tổ chức có đủ các điều 

kiện theo quy định tại Điều 154 Luật Sở hữu trí tuệ chỉ được kinh 

doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp dưới danh nghĩa của tổ 

chức mà mình phụ thuộc. 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, 

được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 

năm 2009, Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và 

Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định 

về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu 

công nghiệp; được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 31/2020/TT-

BTC ngày 04 tháng 5 năm 2020; Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 

16 tháng 10 năm 2023. 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho 

doanh nghiệp, người dân. 
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4. Thủ tục ghi nhận thay đổi thông tin của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu 

công nghiệp 

Trình tự thực 

hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp yêu cầu ghi nhận các thay 

đổi liên quan đến thông tin đã được ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc gia 

về đại diện sở hữu công nghiệp (bao gồm tên đầy đủ, tên giao dịch, tên 

viết tắt, địa chỉ của tổ chức, lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu 

công nghiệp, họ tên và số Chứng chỉ của người đại diện sở hữu công 

nghiệp hành nghề trong tổ chức) nộp 01 bộ hồ sơ cho Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh để được ghi nhận. 

Bước 2: Xử lý hồ sơ 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh xem xét hồ sơ theo trình tự như sau:  

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định ghi nhận thay đổi thông tin của tổ 

chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.  

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi quyết định ghi nhận thay đổi thông tin 

của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp cho người nộp hồ sơ, 

đồng thời gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp 

để ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp; 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo các thiếu sót của hồ sơ và ấn 

định thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo để người nộp hồ sơ sửa 

chữa thiếu sót; 

+ Trường hợp người nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa 

thiếu sót không đạt yêu cầu, ngay sau khi kết thúc thời hạn nêu trên, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định từ chối ghi nhận thay đổi thông tin của 

tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, trong đó nêu rõ lý do từ chối; 

+ Trường hợp người nộp đơn nộp hồ sơ yêu cầu ghi nhận ghi nhận thay 

đổi thông tin của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đến các cơ 

quan có thẩm quyền cấp cùng một thời điểm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra 

quyết định từ chối ghi nhận thay đổi thông tin của tổ chức dịch vụ đại diện 

sở hữu công nghiệp, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố thông tin về việc ghi nhận thay đổi 

thông tin của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp trên Cổng thông 
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tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày 

ra quyết định. 

Cách thức thực 

hiện 

Hình thức nộp: Trực tiếp, trực tuyến, dịch vụ bưu chính 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ 

- Tờ khai yêu cầu ghi nhận thay đổi thông tin của tổ chức dịch vụ đại diện 

sở hữu công nghiệp làm theo Mẫu số 06 tại Phụ lục III.2 ban hành kèm 

theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP: 

+ Bản chính: 01 

 + Bản sao: 0 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động đã được sửa đổi của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu 

công nghiệp trong trường hợp thay đổi tên, địa chỉ (xuất trình bản chính 

để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực), trừ trường hợp 

Mã số doanh nghiệp đã được khai trong Tờ khai yêu cầu ghi nhận thay 

đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;  

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định (trường hợp nộp phí, lệ 

phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan quản lý nhà 

nước về quyền sở hữu công nghiệp (lệ phí đăng bạ)). 

Thời hạn giải 

quyết 

20 ngày 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Tổ chức 

Cơ quan giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Kết quả thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

- Quyết định ghi nhận thay đổi thông tin của tổ chức dịch vụ đại diện sở 

hữu công nghiệp; 

- Quyết định từ chối ghi nhận thay đổi thông tin của tổ chức dịch vụ đại 

diện sở hữu công nghiệp. 

Phí, lệ phí (nếu 

có)  

- Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ghi nhận thay đổi thông tin của tổ chức dịch 

vụ đại diện sở hữu công nghiệp: 250.000 đồng 
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- Lệ phí đăng bạ Quyết định ghi nhận thay đổi thông tin của tổ chức dịch 

vụ đại diện sở hữu công nghiệp: 75.000 đồng. Kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2027 trở đi, mức thu lệ phí đăng bạ Quyết định ghi nhận thay đổi 

thông tin của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng. 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

Mẫu số 06 tại Phụ lục III.2 ban hành kèm theo Nghị định số 

133/2025/NĐ-CP 

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 

thủ tục hành 

chính (nếu có) 

Không 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, được 

sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009, 

Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công 

nghiệp; được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 

04 tháng 5 năm 2020; Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 10 

năm 2023. 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, 

người dân 
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5. Thủ tục xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp 

Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp làm thủ tục xóa tên trong 

Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ 

cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để được xóa tên. 

Bước 2: Xử lý hồ sơ 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hồ sơ theo trình tự sau đây: 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ 

sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định xóa tên tổ chức dịch vụ đại 

diện sở hữu công nghiệp.  

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi quyết định xóa tên tổ chức dịch vụ đại 

diện sở hữu công nghiệp cho người nộp hồ sơ, đồng thời gửi đến cơ quan 

quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp để ghi nhận vào Sổ đăng 

ký quốc gia về sở hữu công nghiệp theo quy định; 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày 

nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo các thiếu sót của hồ sơ 

và ấn định thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo để người nộp hồ sơ 

sửa chữa thiếu sót; 

+ Trường hợp người nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa 

thiếu sót không đạt yêu cầu, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc 

thời hạn nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định từ chối xóa 

tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, trong đó nêu rõ lý do 

từ chối. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố thông tin về việc xóa tên tổ chức 

dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ra quyết định. 

Cách thức thực 

hiện 

Hình thức nộp: Trực tiếp, trực tuyến, dịch vụ bưu chính 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ 

- Tờ khai yêu cầu xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp 

làm theo Mẫu 07 tại Phụ lục III.2 ban hành kèm theo Nghị định số 

133/2025/NĐ-CP: 

+ Bản chính: 01 

 + Bản sao: 0 

- Tài liệu chứng minh tổ chức không còn đủ điều kiện kinh doanh dịch 

vụ đại diện sở hữu công nghiệp: 
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+ Bản chính: 01 

 + Bản sao: 0 

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định (trường hợp nộp phí, lệ 

phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan quản lý nhà 

nước về quyền sở hữu công nghiệp (lệ phí đăng bạ)); 

- Tài liệu chứng minh đã hoàn thành các nghĩa vụ với khách hàng: 

 + Bản chính: 0 

 + Bản sao: 01 

Thời hạn giải 

quyết 

20 ngày 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Tổ chức 

Cơ quan giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Kết quả thực hiện 

thủ tục hành chính 

- Quyết định quyết định xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công 

nghiệp; 

- Quyết định từ chối xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. 

Phí, lệ phí (nếu có)  - Lệ phí đăng bạ Quyết định xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu 

công nghiệp: 75.000 đồng. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 trở đi, 

mức thu lệ phí đăng bạ Quyết định xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở 

hữu công nghiệp: 150.000 đồng. 

- Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu 

công nghiệp: 250.000đ 

Tên mẫu đơn, mẫu 

tờ khai (nếu có và 

đính kèm) 

Mẫu 07 tại Phụ lục III.2 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-

CP 

Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện thủ tục 

hành chính (nếu 

có) 

Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp làm thủ tục xóa tên trong 

Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp trong các trường 

hợp sau đây: 

- Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp từ bỏ, chấm dứt kinh 

doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; 
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- Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp không còn đáp ứng đầy 

đủ các điều kiện quy định tại Điều 154 Luật Sở hữu trí tuệ; 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, 

được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 

2009, Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công 

nghiệp; được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 

04 tháng 5 năm 2020; Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 10 

năm 2023. 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân 
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6. Thủ tục xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp 

Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

Người đại diện sở hữu công nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ cho Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh để được xóa tên. 

Bước 2: Xử lý hồ sơ 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hồ sơ theo trình tự sau đây: 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ 

sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định xóa tên người đại diện sở 

hữu công nghiệp. 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi quyết định xóa tên người đại diện sở 

hữu công nghiệp cho người nộp hồ sơ, đồng thời gửi đến cơ quan quản 

lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp để ghi nhận vào Sổ đăng ký 

quốc gia về sở hữu công nghiệp theo quy định; 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày 

nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo các thiếu sót của hồ 

sơ và ấn định thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo để người nộp 

hồ sơ sửa chữa thiếu sót; 

+ Trường hợp người nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa 

thiếu sót không đạt yêu cầu, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc 

thời hạn nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định từ chối xóa 

tên người đại diện sở hữu công nghiệp, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố thông tin về việc xóa tên người đại 

diện sở hữu công nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ra quyết định. 

Cách thức thực 

hiện 

Hình thức nộp: Trực tiếp, trực tuyến, dịch vụ bưu chính 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ 

- Tờ khai yêu cầu xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp làm theo 

Mẫu số 08 tại Phụ lục III.2 ban hành kèm theo Nghị định số 

133/2025/NĐ-CP: 

+ Bản chính: 01 

+ Bản sao: 0 

- Tài liệu chứng minh người được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ 

đại diện sở hữu công nghiệp không đáp ứng điều kiện hành nghề dịch 

vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 
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155 của Luật Sở hữu trí tuệ (quyết định chấm dứt hợp đồng lao động 

hoặc các tài liệu khác): 

+ Bản chính: 01 

 + Bản sao: 0 

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định (trường hợp nộp phí, 

lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan quản 

lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp (lệ phí đăng bạ)). 

Thời hạn giải 

quyết 

20 ngày 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Cá nhân 

Cơ quan giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Kết quả thực hiện 

thủ tục hành chính 

- Quyết định quyết định xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp; 

- Quyết định từ chối xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp. 

Phí, lệ phí (nếu có)  - Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu xóa tên người đại diện sở hữu công 

nghiệp: 250.000 đ 

- Lệ phí đăng bạ Quyết định xóa tên người đại diện sở hữu công 

nghiệp: 75.000 đồng. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 trở đi, mức 

thu lệ phí đăng bạ Quyết định xóa tên người đại diện sở hữu công 

nghiệp: 150.000 đồng. 

Tên mẫu đơn, mẫu 

tờ khai (nếu có và 

đính kèm) 

Mẫu số 08 tại Phụ lục III.2 ban hành kèm theo Nghị định số 

133/2025/NĐ-CP 

Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện thủ tục 

hành chính (nếu 

có) 

Người đại diện sở hữu công nghiệp phải làm thủ tục xóa tên trong Sổ 

đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp khi không còn đáp 

ứng điều kiện hành nghề theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 155 

Luật Sở hữu trí tuệ. 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, 

được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 
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năm 2009, Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật 

số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định 

về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa 

học và Công nghệ; 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công 

nghiệp; được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 

04 tháng 5 năm 2020; Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 10 

năm 2023. 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. 
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7. Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp 

- Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử 

dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Bước 2: Xử lý hồ sơ 

- Trình tự xử lý hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng 

sở hữu công nghiệp được thực hiện như sau: 

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phải xem xét hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công 

nghiệp 

- - Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối 

tượng sở hữu công nghiệp không có các thiếu sót, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh thực hiện các công việc sau đây: 

- + Ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền 

sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; 

+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối 

tượng sở hữu công nghiệp cho người nộp hồ sơ; đóng dấu đăng ký vào 

02 bản hợp đồng và trao người nộp hồ sơ 01 bản, lưu 01 bản; 

- + Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi thông tin về quyết định cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công 

nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp trong 

thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định để cơ quan quản lý nhà nước 

về quyền sở hữu công nghiệp ghi nhận việc chuyển quyền sử dụng đối 

tượng sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công 

nghiệp và thực hiện công bố quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trên 

Công báo Sở hữu công nghiệp. 

- - Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối 

tượng sở hữu công nghiệp có thiếu sót theo quy định, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh thực hiện các thủ tục sau đây: 

- + Ra thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng, trong đó nêu rõ các 

thiếu sót của hồ sơ, ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký thông báo 

để người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối về dự 

định từ chối đăng ký hợp đồng; 

- + Ra quyết định từ chối đăng ký hợp đồng nếu người nộp hồ sơ không 

sửa chữa thiếu sót hoặc có sửa chữa thiếu sót nhưng không đạt yêu cầu, 
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không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng 

về dự định từ chối đăng ký hợp đồng trong thời hạn đã được ấn định. 

- Cách thức thực 

hiện 

- Hình thức nộp: trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu 

chính 

- Thành phần, số 

lượng hồ sơ 

- Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối 

tượng sở hữu công nghiệp phải nộp 01 bộ tài liệu như sau: 

- - Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu 

công nghiệp; 

- - 02 bản hợp đồng (bản gốc hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu, 

trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực theo quy định); nếu hợp 

đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp 

đồng ra tiếng Việt; nếu hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có 

chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng dấu giáp lai; 

- - Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển quyền sử 

dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, nếu quyền sở hữu công nghiệp 

tương ứng thuộc sở hữu chung; 

- - Văn bản ủy quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện); 

- - Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch 

vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh (phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng) 

và cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp (phí đăng bạ 

và công bố). 

- Thời hạn giải 

quyết 

- 60 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ 

- Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

- - Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp 

- - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng 

- Cơ quan giải 

quyết thủ tục hành 

chính 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

- Kết quả thực hiện 

thủ tục hành chính 

- - Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền 

sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; 

- - Thông báo kết quả thẩm định yêu cầu rút đơn đăng ký hợp đồng chuyển 

quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; 
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- - Thông báo chấp nhận yêu cầu rút đơn đăng ký hợp đồng chuyển quyền 

sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; 

- - Thông báo từ chối yêu cầu rút đơn đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử 

dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; 

- - Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử 

dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; 

- - Quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển 

quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; 

- - Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng 

sở hữu công nghiệp 

- Phí, lệ phí (nếu 

có)  

- - Phí thẩm định hồ sơ: 230.000 đồng/văn bằng 

- - Lệ phí cấp GCN ĐKHĐ: 60.000 đồng/GCN. Kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2027 trở đi, mức thu lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng. 

- - Phí đăng bạ: 120.000 đồng/văn bằng 

- - Phí công bố: 120.000 đồng/yêu cầu 

- Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

- Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công 

nghiệp theo Mẫu số 14 tại Phụ lục III.2 của Nghị định số 133/2025/NĐ-

CP 

- Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện thủ tục 

hành chính (nếu 

có) 

- - Đối tượng sở hữu công nghiệp phải còn hiệu lực; 

- - Việc chuyển giao quyền sử dụng phải thuộc phạm vi được bảo hộ. 

- - Bên chuyển quyền phải là chủ sở hữu VBBH hoặc được chủ sở hữu 

VBBH cho phép sử dụng thông qua hợp đồng chuyển quyền sử dụng 

khác. 

- Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- - Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, 

được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 

2009, Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

- - Điều 10 của Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính 

phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- - Khoản 2 Điều 58 của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 

năm 2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở 

hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, 

quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;  
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- - Điểm 2.2 Mục A Lệ phí sở hữu công nghiệp; điểm 1.5, 4.1 và 4.2 Mục 

B Phí sở hữu công nghiệp tại Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công 

nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 

tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính). 

- - Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. 
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